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Trung tâm Tin học 
  QUỐC HỘI KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 10

BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

Buổi sáng ngày 21/10/2006

Nội dung:
Quốc hội thảo luận ở Hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2007
Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì 

Trương Quang Được - Phó chủ tịch Quốc hội
Xin mời Quốc hội bắt đầu làm việc.

Kính thưa Quốc hội.

Theo chương trình kỳ họp thì ngày 21, 23 và ngày 24 tháng 10 chúng ta sẽ dành thời gian thảo luận các vấn đề về tình hình nhiệm vụ kinh tế, xã hội nói chung trong đó có cả an ninh, trật tự, quốc phòng.

Trong 3 ngày đó chúng ta có dành 3/4 ngày 24/10 để thảo luận sâu thêm về ngân sách và phân bổ ngân sách. Quốc hội đã thảo luận ở tổ một ngày, những ý kiến rất phong phú, đã được Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký tổng hợp gửi đến các vị đại biểu. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Trưởng đoàn thư ký kỳ họp đọc những ý kiến chính trong tổng hợp đó.

Xin mời Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp Bùi Ngọc Thanh.

Bùi Ngọc Thanh - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Đọc Báo cáo tổng hợp những vấn đề nổi lên qua thảo luận của đại biểu Quốc hội.

(Có văn bản)

Trương Quang Được - Phó chủ tịch Quốc hội
Xin cám ơn Trưởng đoàn thư ký kỳ họp Bùi Ngọc Thanh.

Thưa Quốc hội, Quốc hội sẽ thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007. Kết hợp thảo luận việc thực hiện Chương trình 134 về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. Kết hợp thảo luận với vấn đề di dân, tái định cư công trình thủy điện Tuyên Quang, kết hợp thảo luận với việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội số 16 về quản lý dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trực thuộc trung ương và 5 năm thực hiện Luật về phòng, chống ma tuý. Để thảo luận đi vào có chất lượng và đạt được hiệu quả cho việc đánh giá tình hình cũng như nhiệm vụ sắp tới, chúng tôi lưu ý hai việc:

Một, cần bám sát Nghị quyết của Quốc hội để so sánh kết quả thực hiện và những yếu kém của việc thực hiện ấy. 

Hai, các giải pháp để giải quyết những tồn tại, khuyết điểm, nhược điểm thì phải xác thực với việc đánh giá tình hình, đánh giá tình hình có những mặt thiếu sót gì thì chúng ta đề xuất những giải pháp để khắc phục những thiếu sót đó và đẩy mạnh các ưu điểm lên, không bàn quá rộng những vấn đề không xác thực. Thời gian thảo luận đại biểu Quốc hội đã rõ, chuông sẽ reo nhắc đại biểu hết giờ. Vì đây là thảo luận về Tình hình thực hiện kinh tế, xã hội cũng như nhiệm vụ kinh tế, xã hội, do đó chúng tôi ưu tiên cho mỗi tỉnh phải có người phát biểu, sau đó mới đến người thứ hai của đại biểu của tỉnh đó. Làm như vậy để cố gắng tỉnh nào cũng có đại biểu phát biểu. Tinh thần là như vậy, không để nơi có nhiều đại biểu phát biểu mà nơi thì lại không có đại biểu nào phát biểu. Tuy nhiên, phải dựa vào danh sách đăng ký.

Bây giờ, chúng tôi xin mời đại biểu Trần Tiến Cảnh, đoàn Hà Nam phát biểu và đại biểu Đào Xuân Nay đoàn Bình Thuận chuẩn bị.

Trần Tiến Cảnh - Tỉnh Hà Nam
Kính thưa Chủ tịch đoàn!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội!

Trước hết tôi nhất trí với nội dung Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế, xã hội năm 2006 và nhiệm vụ năm 2007. Trong 9 tháng đầu năm, chúng ta đã đạt được kết quả rất đáng phấn khởi, nhất là tốc độ tăng trưởng mạnh về kinh tế, về xã hội, thu ngân sách, khắc phục hậu quả thiên tai, cũng như tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, sự điều hành của Chính phủ mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ, đã kiên quyết chỉ đạo xử lý các vụ tiêu cực, tham nhũng tại PMU18, vụ án đất đai ở Đồ Sơn, vụ mua sắm thiết bị ở 37 bưu điện các tỉnh. Ngay tại cơ quan trực tiếp giúp việc Chính phủ cũng được Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm rất đáng trân trọng, tuy vậy cũng còn nhiều những tồn tại mà trong báo cáo của Chính phủ đã đề cập, nhiều vấn đề quần chúng, cử tri biết thông qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội đã kiến nghị, tôi xin nêu một số nội dung sau:

Vấn đề thứ nhất, vấn đề nhà công vụ. Nhà công vụ là để taọ điều kiện chỗ ở cho cán bộ khi chưa có nhà, chủ trương đó là hợp lý, hợp tình, vậy mà phân công quản lý thế nào lại để xảy ra tình trạng có những nhà công vụ như những biệt thự lại thuộc quyền sở hữu của riêng cá nhân. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng cử tri cả nước đang đặt một câu hỏi lớn đối với sự lỏng lẻo của việc quản lý Nhà nước. Đề nghị Chính phủ có báo cáo trước Quốc hội.

Vấn đề thứ hai, vấn đề về giáo dục, tiêu cực trong giáo dục. Mặc dù Chính phủ đứng đầu là Thủ tướng đã chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, không phải đã hết bức xúc, bởi lẽ cốt lõi của vấn đề chưa được giải quyết. Hiện nay cả nước đang hưởng ứng cuộc vận động của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói không với bệnh thành tích trong giáo dục và tiêu cực trong thi cử. Tuy nhiên, sẽ có sự mâu thuẫn giữa việc chống tiêu cực với những chỉ tiêu đề ra trong thi đua của ngành giáo dục như trường chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục. Bởi lẽ chỉ tiêu của các trường chuẩn đề ra quá cao, phải là không có học sinh lưu ban, tỷ lệ học sinh khá, giỏi quá cao, điều đó buộc các giáo viên phải lỏng tay khi cho điểm để giữ vững chỉ tiêu. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem xét, điều chỉnh lại các tiêu chí thi đua trong ngành và xem xét lại các tiêu chuẩn. Tôi đề nghị, trong một đến hai năm học trường vẫn không giữ được tiêu chuẩn thì bãi bỏ danh hiệu trường chuẩn chứ không phải trường đã đạt chuẩn rồi thì đạt tiếp các năm học sau. 

Vấn đề thứ ba, việc đóng góp cho các quỹ từ thiện, nhân đạo để giúp đỡ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai là trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp vì vậy mọi người dân luôn sẵn lòng ủng hộ. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng quỹ này có nơi còn yếu kém, gây bức xúc trong nhân dân đã xảy ra ở một số địa phương. Chính phủ phải có biện pháp kiểm tra và xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng, vi phạm chế độ chính sách, làm trái gây mất lòng tin của nhân dân.

Vấn đề thứ tư, chúng ta đang công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng vì thế một loạt các khu công nghiệp liên tục được xây dựng, không thể phủ nhận những tác động to lớn của các khu công nghiệp đối với khu kinh tế - xã hội. Tuy nhiên đó chỉ là đối với các khu công nghiệp hoạt động có hiệu quả, còn hàng loạt các khu công nghiệp được xây dựng, nhưng không hoạt động, hoạt động kém hiệu quả. Trong khi dân không có đất để sản xuất, dân bức xúc tụ tập khiếu kiện, dù tự phát, dù có điểm chưa đúng nhưng những yêu cầu chính đáng của dân cần được giải quyết và để các nhà lãnh đạo lưu tâm đến phản ảnh cử tri. Đề nghị Chính phủ kiểm tra ở một số địa phương mỗi khi lãnh đạo lên nắm chức vụ chủ chốt đều lập một dự án, dự án nọ chồng dự án kia, các khu công nghiệp thì dư dả, nhưng thiếu các nhà đầu tư, do đó nhiều khu công nghiệp vẫn còn để trống. Chính phủ đã có nhiều biện pháp khuyến khích đầu tư, nhưng có địa phương phá rào gây hậu quả nghiêm trọng, chỉ việc cấp đất đã thất thoát hàng tỷ đồng của Nhà nước, cần chú ý khuyến khích đầu tư phải nằm trong chiến lược quy hoạch tính toán lâu dài, đừng để chỉ là giải quyết bài toán trước mắt mà để lại hậu quả sau này. Đề nghị Chính phủ xử lý nghiêm, không để thất thu nguồn ngân sách cực lớn này. 

Nhân đây tôi cũng xin đề nghị thời gian qua để phát triển kinh tế, xã hội chúng ta đã đền bù cho dân khi thu hồi đất theo đúng chính sách. Nhiều cử tri còn băn khoăn, Nhà nước cần tính toán có chính sách cho người dân khi bị thu hồi đất, người nông dân mà thiếu đất để sản xuất cũng là 1 vấn đề cần lưu tâm. Đề nghị Nhà nước tạo mọi điều kiện để người dân có nhiều việc làm, tăng thu nhập, hạn chế tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn. Đề nghị Nhà nước tới đây tiếp tục tăng cường đầu tư cho nông thôn, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.

Vấn đề thứ năm, cử tri rất quan tâm đến việc xử lý của Chính phủ về một số vụ việc tiêu cực xảy ra trong thời gian vừa qua. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến yêu cầu các cơ quan chức năng sớm đưa ra xét xử những tiêu cực ở PMU 18, vụ mua sắm thiết bị, rồi dự án RUSALCA ở Khánh Hoà. Cử tri rất hoan nghênh thái độ kiên quyết của Chính phủ, song cử tri cũng mong rằng các cơ quan bảo vệ pháp luật cần tăng cường tính khẩn trương trong việc xem xét các vi phạm của các cá nhân và tổ chức. Qua theo dõi nhiều vụ án lớn, nhiều sai phạm của một số cá nhân, tổ chức được báo chí sớm lên tiếng và tạo dư luận của nhiều cử tri, mong rằng các cơ quan chức năng vào cuộc khẩn trương, sớm có ý kiến trước công luận.

Vấn đề thứ sáu, báo cáo của Chính phủ cũng đã nêu đến việc hạn chế xuất khẩu than, chúng tôi nhất trí với chủ trương này, tài nguyên của chúng ta là hữu hạn cần khai thác một cách hợp lý. Trước mắt chúng ta đã mua điện của Trung Quốc, thời gian qua chúng ta đã xây dựng khá nhiều nhà máy điện. Song trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước chúng ta phải dự báo được tình hình. Tổng Công ty điện lực Việt Nam cũng nên báo cáo trước Quốc hội và trả lời cho cử tri về tình hình và khả năng tính chủ động trong việc phát triển ngành điện.

Vấn đề thứ bảy, về việc Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới, Chính phủ nên chỉ đạo các Bộ, ngành nên có những dự báo khả năng và những khó khăn thách thức của ta khi gia nhập WTO, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đánh giá kết quả kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, thành tựu chúng ta thu được khá nhiều, nhưng tồn tại thách thức cũng lớn, đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo phát huy những thành tựu đã đạt được, hoàn thành những chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2007. Một số vấn đề liên quan đến các tỉnh đồng bằng sông Hồng, tôi xin tham gia như sau:

Các tỉnh đồng bằng sông Hồng rất phấn khởi khi Trung ương ban hành Nghị quyết 54 năm 2005, có sự quan tâm của Trung ương nhưng từ năm 2005 đến nay, các tỉnh đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là các tỉnh Nam đồng bằng sông Hồng gồm Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam là những tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa được hưởng chế độ của Nghị quyết 54, đề nghị Chính phủ quan tâm ưu tiên bố trí tăng mức đầu tư chương trình dự án trọng điểm giai đoạn 2007-2010, thực hiện Nghị quyết 54 đối với 4 tỉnh Nam đồng bằng sông Hồng. Qua khảo sát nguồn nước ngầm, cho thấy nguồn nước ở nhiều vùng thuộc Hà Nam nồng độ thạch tín rất cao, nguồn nước mặn cũng bị ô nhiễm, cử tri đã kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ nhiều lần nhưng đến nay ô nhiễm trên sông Đáy, sông Nhuệ vẫn tiếp diễn.

Đề nghị Nhà nước sớm xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Đáy, sông Nhuệ để giải quyết ô nhiễm nguồn nước kéo dài đã nhiều năm nay, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ đời sống và sản xuất của nhân dân sống ở lưu vực hai con sông này. 

Cuối cùng, xin cám ơn Quốc hội. 

Đào Xuân Nay - Tỉnh Bình Thuận
Kính thưa Quốc hội, 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận chúng tôi nhất trí với bản Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và ngân sách của Quốc hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006 và những kế hoạch năm 2007. Năm 2006 chúng ta gặp rất nhiều khó khăn và không ít yếu tố bất lợi làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng mới 9 tháng tình hình kinh tế xã hội vẫn tiếp tục có bước chuyển biến khá rõ nét, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch theo chỉ tiêu đặt ra cho cả thời kỳ kế hoạch 5 năm phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế là 7,5-8% năm, nhưng ngay trong năm 2006 năm đầu của kế hoạch 5 năm ước tính đã đạt một tốc độ tăng trưởng từ 8,1-8,2%, mức tăng trưởng này tuy không cao bằng năm 2005, song đó sẽ là bước khởi đầu rất quan trọng cho việc tạo đà phát triển cao hơn trong năm 2007 và những năm tiếp theo. Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được Chính phủ đã nghiêm túc nhìn nhận rằng tình hình kinh tế xã hội trong năm qua vẫn còn yếu kém bất cập và Chính phủ cũng thẳng thắn cho rằng những yếu kém bất cập nêu trên không phải là những vấn đề mới , nhưng việc khắc phục còn chậm, chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét. Chúng tôi đồng tình với nhận định này của Chính phủ, vì gần như những báo cáo cuối năm của Chính phủ ở mỗi kỳ họp Quốc hội nào cũng đều lặp lại những yếu kém, bất cập đó. Đề nghị với Chính phủ cần bổ sung giải pháp cụ thể hơn kể cả xem xét lại những cơ chế, chính sách, vấn đề cán bộ tăng cường thanh kiểm tra, xác định trách nhiệm rõ ràng, thực hiện nghiêm kỷ cương đất nước, tập trung chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở. Có vậy chúng ta mới khắc phục những yếu kém bất cập đó. 

Chúng tôi tán thành những chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2007 như dự thảo Báo cáo của Chính phủ. Ngoài những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra, ở đây tôi chỉ phát biểu 3 vấn đề để Chính phủ nghiên cứu, xem xét và có chủ trương làm rõ hơn, các giải pháp như sau:

Vấn đề thứ nhất về phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn, những năm gần đây Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều chủ trương chính sách thiết thực và hiệu quả, góp phần đưa bộ mặt nông thôn, miền núi ở nhiều vùng được khởi sắc. Tuy nhiên sự phát triển chưa đồng đều, nhiều vùng vẫn còn khó khăn, nhiều tỉnh nông thôn, miền núi có tiềm năng lớn của đất đai, lao động, tài nguyên khoáng sản, nhưng do hạ tầng quá yếu kém, đầu tư còn thiếu tập trung, không đồng bộ, nên không tạo được hấp dẫn cho các nhà đầu tư. 

Vấn đề quan trọng hơn thời gian Việt Nam chúng ta gia nhập WTO không còn lâu. Nhà nước chúng ta sẽ làm gì để giúp nông dân là lực lượng đông đảo nhất nước trước sự cạnh tranh hàng nông sản với các nước. Vào WTO các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho nông dân và nông sản sẽ không còn. Với những giải pháp chính sách đề ra Chính phủ trong thời gian tới tôi đề nghị thêm: Chính phủ cần tập trung quan tâm hơn, tốc độ đầu tư nhanh hơn về kết cấu hạ tầng mà bản thân người nông dân không thể làm được như thuỷ lợi, cảng, giao thông, đầu tư tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, nghiên cứu cung cấp giống và phổ biến, hướng dẫn tiến bộ khoa học kỹ thuật để nông dân có điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá nông sản trong cạnh tranh. Tiếp tục rà soát những quy định, chính sách, bỏ bớt những khoản thu không cần thiết để giảm bớt gánh nặng cho người nông dân. Như vậy sẽ tạo sự chuyển biến thực sự, mạnh mẽ, ổn định và bền vững trong phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nông dân. 

Đơn cử như Bình Thuận là vùng khô hạn nhất nước, nhưng lại có điều kiện rất tốt để phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp, có nhiều khả năng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Cử tri và nhân dân Bình Thuận đã có hàng chục năm kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ quan tâm đầu tư cho công trình thuỷ lợi đập dâng Tà Pao. Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 1997, phục vụ tưới cho trên 20 ngàn héc ta canh tác ở hai huyện Tánh Linh và Đức Linh thuộc tỉnh Bình Thuận. Đồng thời công trình còn có tác dụng điều tiết lũ, tránh ngập lụt, đặc biệt Chính phủ quyết định xây dựng khu công nghiệp dầu khí tại Xuân Mỹ, Hàm Tân thì công trình Tà Pao còn có nhiệm vụ quan trọng là cung cấp nước cho khu công nghiệp này. Nhưng đến nay công trình vẫn chưa được Trung ương đầu tư. Khi đó, hàng năm, nông dân ở vùng này phải chịu đựng hết hạn hán rồi đến lũ lụt, gây thiệt hại nặng nề như trong trận lũ tháng 8 vừa qua ở hai huyện Tánh Linh, Đức Linh có trên 12 ngàn hécta bị ngập nước và liên tiếp sau đó có trên 1/2 diện tích bị ngập lụt, ngập đi ngập lại đến 2 lần nữa. Cơn lũ này đã làm 8 người chết, tài sản và hoa màu bị thiệt hại, trị giá trên 63 tỷ đồng, mùa màng thất bát, đời sống nhân dân vốn đã khó lại càng thêm khó. Trước những bức xúc đó, cử tri và nhân dân Bình Thuận tiếp tục tha thiết kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm xem xét, cân đối ngân sách hàng năm để công trình được khởi công trong năm 2007.

Vấn đề thứ hai, giao thông đô thị đang là vấn đề cấp bách mà Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh đã và đang tập trung giải quyết. Thời gian kẹt xe ở các thành phố lớn ngày một tăng, không chỉ còn ở những giờ cao điểm trong ngày. Trong khi đó các trường đại học và các khu công nghiệp vẫn tiếp tục xây dựng thêm ở trung tâm và vùng ven ở các thành phố lớn. Đến lúc Chính phủ cần xem xét thêm tính hợp lý của quy hoạch này, nên chăng cần phải chuyển bớt một số viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghiệp về xây dựng ở các tỉnh nông thôn lân cận, tất nhiên không phải tỉnh nào cũng phải có viện nghiên cứu, trường đại học. Theo suy nghĩ của chúng tôi sẽ có một số điểm thuận lợi là sẽ giảm bớt áp lực dân số, giảm mật độ đi lại trên địa bàn thành phố, giảm nhu cầu về nhà ở, bớt sự quá tải giải quyết vấn đề về cư trú, vấn đề vệ sinh môi trường và các nhu cầu thiết yếu khác, giảm tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và môi trường học tập của sinh viên sẽ tốt hơn. Đồng thời cũng tạo cơ sở, điều kiện thuận lợi cho các tỉnh nông thôn tiếp cận nhanh và thực tiễn hơn về tri thức và khoa học kỹ thuật,

Vấn đề thứ ba, chúng tôi tán thành với Chính phủ về giải pháp chỉ đạo cải cách hành chính, chống gây phiền hà, gây sách nhiễu cho nhân dân, tăng cường phân cấp mạnh mẽ cấp tỉnh, đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chúng tôi cũng đề nghị với Chính phủ cần nhanh chóng hơn nữa việc rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc hủy bỏ chính sách, cơ chế nào không còn phù hợp với thực tiễn và các đạo luật do Quốc hội ban hành gần đây. Nhất là những quy định chưa sát thực tế, còn kẽ hở để kéo dài cơ chế xin cho, rà soát cơ chế chính sách không chỉ trong lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực xây dựng cơ bản, lĩnh vực tài chính mà cả trong chính sách thu hồi đất với người nông dân, giải toả, đền bù, tái định cư. Trong phân cấp quản lý thu, chi ngân sách, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu để có một cơ chế, chính sách có tính đặc thù, đầu tư có thời hạn từ 5 - 10 năm cho những tỉnh có tiềm năng, lợi thế nhưng hạ tầng yếu kém, ngân sách khó khăn. Nếu được trợ sức của Trung ương sẽ đưa tỉnh còn khó khăn, chưa cân đối được ngân sách tiến lên cân đối được ngân sách, sản xuất và đời sống của nhân dân ổn định và được cải thiện, giảm dần hoặc không còn phải chi viện của Trung ương và còn điều kiện làm nghĩa vụ cho cả nước.

Bình Thuận những năm gần đây được Nhà nước tổ chức thăm dò, khai thác dầu khí, do tác động lớn của việc thăm dò, khai thác này đã làm cho ngư trường đánh bắt hải sản bị thu hẹp, nhiều ngư trường chính của ngư dân đã nằm trong vùng thăm dò, khai thác dầu khí, nên sản xuất và đời sống của đông đảo ngư dân gặp khó khăn, ngư dân phải chuyển đổi ngành nghề, đầu tư thuyền máy có công suất lớn, đánh bắt xa khu vực dầu khí, nhưng Bình Thuận lại là tỉnh có nhiều khó khăn, là tỉnh có bãi ngang nên việc đảm bảo an toàn cho ngư dân khi có lũ xảy ra là vấn đề nan giải. Cử tri và nhân dân tỉnh Bình Thuận xin kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét để có chính sách điều tiết, hỗ trợ nguồn vốn để tỉnh có điều kiện đầu tư xây dựng các khu neo đầu tàu, thuyền, cảng, mở rộng cảng cá cho nhân dân.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Phạm Quang Dự - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Kính thưa Quốc hội,

Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm 2006 và nhiệm vụ năm 2007. Qua tình hình và số liệu 9 tháng đầu năm cho rằng đã có đủ căn cứ để dự báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội năm 2006. Trong đó tổng sản lượng trong nước GDP cả năm ước tăng 8,2%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 8%. Kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 đặt ra là tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,5 đến 8% năm. Nhưng mới vào năm đầu, năm 2006 của kế hoạch năm năm đã dự tính tốc độ tăng trưởng GDP 8,2%, vượt ngay cận trên của nhiệm vụ kế hoạch, trong khi tốc độ tăng trưởng của ba quý đầu  năm đều đạt thấp hơn cùng kỳ năm 2005. Trong điều kiện tác động của thiên tai, dịch bệnh, giá cả trong, ngoài nước, điều kiện thương mại không khác nhau nhiều. Đặc biệt là hiệu quả và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế chưa có chuyển biến gì rõ rệt mang tính đột phá, phải chăng kết quả nổi bật nhất được nêu trong báo cáo của Chính phủ là huy động được tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội năm 2006 đạt tới 41% GDP, vượt so với kế hoạch 38,6%. Yếu tố vốn này vẫn chiếm trên 60% đóng góp tăng trưởng kinh tế, trong khi hiệu quả kinh tế trên một đồng chi phí giảm so với năm 2005 theo như báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư. Cùng với việc thất thoát do tham nhũng lãng phí chưa được đánh giá đầy đủ. Ngoài yếu tố vốn thì đóng góp vào tăng trưởng kinh tế là khai thác và xuất khẩu nguồn tài nguyên thô, dầu thô, than đá v.v...

Về khai thác dầu thô kế hoạch năm 2006 là 18 triệu tấn, 9 tháng đầu năm mới khai thác được 12, 92 triệu tấn, bình quân 1,43 triệu tấn/tháng. Với 3 tháng còn lại khó có khả năng đạt được 17,8 triệu tấn  như báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư trình Quốc hội.

Báo cáo gần đây nhất của Tổng Công ty dầu khí ngày 16/10/2006 cho Bộ Kế hoạch và đầu tư thì ước thực hiện năm 2006 là 17,5 triệu tấn. Như vậy so với kế hoạch năm nay dầu thô sẽ giảm 0,5 triệu tấn và giảm 1 triệu tấn so với thực hiện năm 2005: 18,5 triệu tấn.

Như vậy giá trị gia tăng của sản phẩm dầu thô và tăng trưởng kinh tế của năm 2006 so với năm 2005 giảm đi khoảng 1 triệu tấn, với giá bình quân như đưa vào tính toán 65 đô la/thùng thì giảm gần 500 triệu đôla so với tổng GDP 60 tỷ đôla của năm 2006, giảm khoảng 0,8% GDP theo giá thực tế. 

Đề nghị Chính phủ báo cáo với Quốc hội về ảnh hưởng cân đối vĩ mô này. Kế hoạch năm 2007 của Bộ Kế hoạch đầu tư trình Quốc hội trong báo cáo số 122 ngày 6/10 là 18,1 triệu tấn dầu thô, đưa vào cân đối ngân sách theo Báo cáo của Bộ Tài chính cùng ngày 6/10/2006 trình Quốc hội là 18 triệu tấn. Nhưng theo báo cáo mới nhất ngày 16/10/2006 của Tổng công ty Dầu khí, tính theo khả năng cao nhất hiện nay chỉ có thể khai thác 16,15 triệu tấn, nếu đưa được từ đề án khai thác ở nước ngoài Cadatan 0,75 triệu tấn thì mới phấn đấu đạt được 17 triệu tấn, đề án này khó khả thi vì cho đến nay chưa ký được. 

Như vậy, so với kế hoạch sản xuất đã được đưa vào cân đối kinh tế ngân sách, sản lượng dầu thô năm 2007 có thể giảm khoảng 2 triệu tấn, nếu tính theo giá dự báo có thể thấp dưới 5 đôla/thùng thì sẽ giảm khoảng trên 700 triệu đôla, trên 70 tỷ GDP tổng thể, tức là giảm khoảng gần 1%GDP. Thu ngân sách cũng tương ứng sẽ giảm gần chục ngàn tỷ đồng, nếu những năm trước đây để góp phần bảo đảm cho những con số tăng trưởng GDP và tăng thu ngân sách chỉ cần ép gia tăng thêm sản lượng dầu thô thì hiện nay tình trạng của các mỏ dầu không cho phép làm như vậy nữa. Trong khoảng 70 giếng dầu khai thác ở mỏ Bạch Hổ là mỏ lớn nhất của chúng ta hiện nay có khoảng 40 giếng đã ngập nước, tình trạng ngập nước đã xảy ra trên một nửa số giếng của mỏ Sư Tử Đen là mỏ lớn thứ hai. Nếu cố ép tăng thêm sản lượng trước mắt sẽ dẫn đến tình trạng ngập nước sớm hơn của mỏ và không thể thu hồi được số dầu thô trong những năm tới đây theo sơ đồ công nghệ đã được phê duyệt, dẫn đến lãng phí lớn nguồn tài nguyên này và có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nguồn nhiên liệu dầu thô cho nhà máy lọc dầu sẽ xây dựng xong vào đầu năm 2009. 

Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với thẩm định của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách là khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên phải được đặt trong chiến lược tổng thể phát triển công nghiệp chế biến, để bảo đảm phát triển kinh tế xã hội bền vững, không nên đặt nặng vấn đề tăng sản lượng khai thác để tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách. 

Trình bày hiện trạng trên đây, chúng tôi muốn cảnh báo khả năng suy giảm có thể dẫn đến cạn kiệt nguồn tài nguyên. Với mong muốn những chỉ tiêu phát triển kinh tế ước thực hiện năm 2006 và dự kiến năm 2007 sẽ trở thành hiện thực bằng sự gia tăng các nguồn lực sản xuất kinh doanh khác ngoài khai thác dầu thô.

Xin cám ơn Quốc hội.

Lê Văn Tâm - Tỉnh Cần Thơ
Kính thưa Quốc hội!

Bản Báo cáo tóm tắt trình bày của Thủ tướng Chính phủ đã phản ảnh đầy đủ tình hình kinh tế, xã hội năm 2006. Tôi thấy nhiều chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2006 đều đạt và tình hình xã hội, đời sống của nhân dân nói chung ổn định, tôi rất phấn khởi với kết quả này. Trong văn bản này thì Thủ tướng đã chỉ ra nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2007 và các giải pháp cụ thể, cũng đã chỉ rõ hướng là phải tập trung chỉ đạo để thực hiện trong năm tới. Cá nhân tôi qua văn bản này thấy rất hài lòng vì có một số điểm mà Chính phủ đã nói thẳng việc chỉ đạo sắp tới và Chính phủ cũng có nhiều chủ trương, chính sách dành cho khu vực nông thôn, người nghèo và vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu tôi thấy còn một số điểm băn khoăn và tôi muốn phát biểu ở đây. Tôi mong muốn Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ quan tâm, xem xét hoặc thông cảm cho tôi cũng xin nói thẳng điều mà tôi suy nghĩ.

Thứ nhất, trong báo cáo này ở trang 4 có nêu về vấn đề cải cách hành chính là tổng kết giai đoạn 1 năm 2001-2005 thực hiện chủ trương, thực hiện tổng thể cải cách hành chính năm 2001- 2010 cho thấy 5 năm thực hiện hệ thống, thể chế tiếp tục được hoàn thiện bộ máy hành chính các cấp đã có bước chuyển biến, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên, việc đơn giản hóa, công khai hóa các quy trình, thủ tục hành chính đã tạo được thuận lợi nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tôi xin nói là đánh giá này quá cao so với kết quả đạt được và tôi cho rằng chưa thật sát với thực tiễn. Tôi nghĩ rằng có lẽ đánh giá này 5 năm sau ghi và đánh giá lại, sử dụng lại vẫn được. Tôi thấy chưa có gì gọi là tốt hơn trong lĩnh vực này, bởi vì người dân hiện nay vẫn kêu về thủ tục quá rườm rà, quá nhiều văn bản quy định để được giải quyết một vấn đề. Nếu ai thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất hay mua bán nhà đất, hay liên quan đến xây dựng mà không đi đến môi giới, không qua dịch vụ thì tôi nghĩ có lẽ cán bộ mới làm được việc này, chứ còn người dân rất khó khăn, không phải đơn giản. Ý tôi muốn nói ở đây bộ máy vẫn còn cồng kềnh, thủ tục còn rườm rà và giải quyết một việc phải qua nhiều tầng, lớp trung gian chứ không đơn giản đánh giá như thế. 

Ví dụ: Trước đây người dân vay vốn ngân hàng chỉ mang quyền sử dụng đất đến chính quyền xác nhận thì ra ngân hàng người ta cho vay. Nhưng hiện nay nếu là nhà thì phải qua công chứng, còn đất thì phải qua tài nguyên môi trường, vậy thì gọi là "giản" ở chỗ nào. Cho nên tôi nghĩ phải đến, phải nghe người dân nói, phải thấy thực tế thì mới đánh giá được kết quả. Còn đánh giá kết quả qua 5 năm thực hiện dự án, tôi nghĩ chưa chính xác. Tôi đề nghị Chính phủ cần có một chỉ đạo thực hiện về việc này thực chất hơn, cụ thể rõ ràng hơn và không đánh giá chung chung. Đó là vấn đề thứ nhất tôi xin phát biểu.

Vấn đề thứ hai, có một chỉ tiêu tôi luôn luôn băn khoăn, tôi thấy kinh tế GDP tăng trưởng trên 8,8% tôi rất phấn khởi. Nhưng tôi thấy lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thuỷ sản lâm nghiệp năm 2006 không đạt kế hoạch, kế hoạch 3,8%, nhưng mà chỉ đạt được 3,4 - 3,5 %. Người dân khu vực này tôi nghĩ rằng đến nay không dưới 70-80% ở khu vực này là người nông dân sống bằng nghề nông, lâm, thuỷ sản v.v... Năm 2007 trong chỉ đạo phấn đấu tăng thêm giá trị của khu vực này chỉ có 3,5% hoặc 3,8%.

Tôi cũng suy nghĩ thử hỏi mức dân sống ở khu vực này lúc nào được giàu lên và có cuộc sống phát triển hơn như ở khu vực thành thị hay khu vực đô thị. Do vậy, nếu tăng mức này tôi nghĩ rằng nhân dân ở đây chỉ đủ ăn, đủ mặc là quá mừng, bởi vì giá trị tăng thêm chỉ khoảng hơn 3% thôi. Cho nên tôi mong muốn Chính phủ, Quốc hội cần có sự đầu tư mạnh hơn cho lĩnh vực này, đặc biệt là khu vực người nông dân, người làm thuỷ sản, làm nông nghiệp có thể chuyển đổi được cây trồng, vật nuôi, tăng lên về chất lượng hàng hoá, sản phẩm hàng hoá, rồi vấn đề chế biến, vấn đề tiêu thụ có sự chủ động và có kết quả hơn. Nói chung là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân có giá trị tăng thêm đạt cao hơn nữa thì cuộc sống của người dân ở đây có thể tốt hơn.

Điểm thứ ba mà tôi muốn xin phát biểu là xung quang vấn đề phân bổ ngân sách. Xin nói ở đây là vấn đề đầu tư, xin phép quý vị đại biểu tôi cũng không có ý kiến so bì mà chỉ là mong muốn Quốc hội, Chính phủ có quan tâm về sự đầu tư phát triển hơn, bằng các số liệu chứng minh dưới đây:

Trong phân bổ ngân sách thì kinh phí được phân bổ cho vùng đồng bằng Sông Cửu Long là 17.611 tỷ, trong đó chỉ có chi đầu tư phát triển giáo dục là 497 tỷ và phát triển khoa học công nghệ là 82,5 tỷ. Còn ở khu vực Miền núi phía bắc cũng là 17.734 tỷ, nghĩa là cao hơn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, nhưng đầu tư phát triển cũng nằm ở khoảng hơn bốn trăm mấy.

Ví dụ như 453 tỷ cho đầu tư phát triển của lĩnh vực giáo dục, hoặc 90 tỷ cho phát triển công nghệ. Như vậy so với những vùng miền khác, như đồng bằng Sông Hồng thì bây giờ đầu tư, chi được phân bổ là trên 30.000 tỷ và đầu tư giáo dục ở khu vực này, hoặc là khu vực Bắc trung bộ v.v... gấp 3, 4 lần của khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. 

Trong hội nghị năm 2005, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiếm đến dự Hội nghị Tổng kết giáo dục ở lĩnh vực này cũng đã khẳng định rằng: Mặt bằng giáo dục ở đây là yếu kém và so với vùng, miền khác là thấp. Nếu khẳng định là ổn định ngân sách 3 năm, đầu tư phát triển kiểu này, tôi xin nói rằng khu vực đồng bằng sông Cửu Long không thể nào có thể phát triển giáo dục đạt yêu cầu, có thể có một mặt bằng so với các vùng, miền khác, đây là một điều tôi rất mong Quốc hội có xem xét lại. Bây giờ, thành phố Cần Thơ là một thành phố non trẻ, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và quy hoạch của Chính phủ cũng đã chỉ đạo là thành phố Cần Thơ sớm trở thành một vùng động lực, vùng trọng điểm, trung tâm đầu mối của các lĩnh vực như giao thông, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ v.v...Nhưng năm nay đầu tư cho lĩnh vực này chỉ có 252 tỷ, trong đó phải thực hiện các dự án,công trình quan trọng, các chính sách khác, tôi có thể nói rằng là rất thấp. 

Ví dụ bây giờ chỉ có 188 tỷ để thực hiện các dự án, công trình quan trọng ở tại thành phố Cần Thơ để đảm bảo cho việc đầu mối các trung tâm. Ví dụ Hải Phòng trong năm 2007 được đầu tư gần 600 tỷ, nghĩa là 3 năm ở Cần Thơ mới bằng 1 năm đầu tư ở Hải Phòng, 3 năm ổn định ngân sách như vậy thì tôi nghĩ rằng thành phố sẽ gặp khó khăn trong vấn đề đó là cơ sở hạ tầng để đảm bảo, đầu mối để đảm bảo trung tâm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên vấn đề này chúng tôi muốn đề nghị Quốc hội, Chính phủ có một xem xét tính lại vấn đề này.

Ví dụ một điểm ở trang 15 của Chính phủ có nêu năm nay cố gắng đưa giao thông đến các xã trong cả nước bằng phương tiện xe ô tô 4 bánh, nhưng ở Thành phố Cần Thơ xin nói với các vị đại biểu bây giờ không dưới 10 đơn vị là phường của thành phố, xe ô tô không đi được, trên 20 đơn vị phường, xã ô tô không đi được. Ở đây Chính phủ nói đến các vùng, miền khác, cho nên ở đây tôi muốn nói rằng mong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Chính phủ có quan tâm cho việc điều chỉnh kinh tế đầu tư phát triển cho trọng tâm, trọng điểm để thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo, tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, của Đảng, cũng như của Chính phủ. Nói cụ thể hơn là đề nghị có bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương, bởi vì năm 2007 là Trung ương đầu tư cho ngân sách địa phương là 39.848 tỷ nhưng Thành phố Cần Thơ không được phân bổ đồng nào. Tôi nghĩ như vậy thực hiện theo tinh thần, Nghị quyết và các vấn đề xác định nhiệm vụ của thành phố Cần Thơ là rất khó khăn trong thời gian sắp tới, rất mong Quốc hội quan tâm. Tôi xin cảm ơn.

Huỳnh Minh Hoàng - Tỉnh Bạc Liêu
Kính thưa Quốc hội,

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu bày tỏ sự thống nhất với Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng qua, Dự báo thực hiện kế hoạch năm 2006 và nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. Đồng tình với một số đánh giá kiến nghị của Ủy ban kinh tế ngân sách, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn và thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Thực hiện tốt các giải pháp chính sách, đẩy mạnh phát triển kinh tế, kiềm chế tốc độ tăng giá, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội 9 tháng qua và ước cả năm cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch. 

Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, chúng tôi nhận thấy còn có một số hạn chế như sau:

Tốc độ tăng trưởng GDP chưa tương xứng với tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực sẵn có của đất nước. Chất lượng tăng trưởng chưa cao, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế cũng như từng sản phẩm còn yếu kém do hàm lượng khoa học, công nghệ trong sản phẩm hàng hoá còn thấp như đánh giá của Uỷ ban kinh tế ngân sách. Tức là ngành hàng nông nghiệp, thuỷ sản, xuất khẩu chủ yếu ở dạng sơ chế. Ngành hàng công nghiệp xuất khẩu chủ yếu ở dạng gia công. 

Hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước đạt chưa cao còn lãng phí. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tình trạng đầu tư dàn trải chưa được khắc phục có hiệu quả. Có nhiều công trình đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, nhưng tiến độ thi công chậm, không đưa vào sử dụng, chưa kể đến công trình xây dựng xong không được sử dụng hoặc chất lượng công trình kém, dở dang, lãng phí hàng chục tỷ đồng. Có những công trình đầu tư không hiệu quả nhưng vẫn đầu tư. Trong khi đó cả nước còn nhiều công trình bức xúc như đầu tư phát triển cho nông nghiệp, cho thuỷ sản. Xây dựng mô hình phát triển nông thôn toàn diện thì không có vốn để bố trí đầu tư. 

Ví dụ, ở tỉnh Bạc Liêu chúng tôi, chuyển đổi khoảng 100 ngàn héc ta nuôi tôm mà đầu tư công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản rất ít, môi trường nuôi tôm không đảm bảo, tôm chết liên tục và hàng loạt. Tình trạng phân hoá giàu nghèo trong nông thôn diễn ra gay gắt, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn quá lớn. Tóm lại vấn đề cần đặt ra là giải quyết về kinh tế, xã hội ở nông thôn như thế nào nhằm đảm bảo công bằng xã hội. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn còn chậm, đầu tư nông nghiệp, nông thôn tuy đã có những cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Thưa Quốc hội, để khắc phục những tồn tại, yếu kém trên nhằm triển khai thực hiện tốt kế hoạch kinh tế, xã hội năm 2007 với tốc độ tăng trưởng là 8,3-8,5% mà Chính phủ trình Quốc hội, chúng tôi xin đóng góp một số giải pháp sau đây:

Một, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trong quá trình hội nhập. Mấy năm gần đây, đặc biệt là năm 2005, 2006 Đảng, Chính phủ rất quan tâm những vùng kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, có nhiều nghị quyết  chủ trương, chỉ đạo đầu tư nhằm tạo điều kiện cho những vùng này phát triển, nhưng xem ra chưa có chuyển biến tích cực, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Khi đại biểu Quốc hội của tỉnh Bạc Liêu chúng tôi tiếp xúc, gặp gỡ cử tri, cử tri nói rằng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, nhưng nhận được sự đầu tư của Trung ương còn ít, đó là sự thiệt thòi của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Trong xu thế gia nhập WTO, cử tri Bạc Liêu kiến nghị với Chính phủ cần có ngay chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo lối mới, phù hợp với quy tắc chung của WTO. Cụ thể là Chính phủ cần đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật ở nông thôn, đào tạo nghề cho nông dân, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật đổi mới công nghệ trong sản xuất. Trong đó, kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật ở nông thôn là một trong những yếu tố quyết định để phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long nhằm vực dậy vùng này phát triển nhanh, theo kịp sự phát triển của vùng miền trong cả nước và cũng từ đó có sự đóng góp lớn hơn cho sự phát triển chung của đất nước.

Thứ hai, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Cử tri kiến nghị Chính phủ, cần chỉ đạo vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản sắp tới là: đối với các công trình đang xây dựng phải làm tích cực theo tiến độ giải ngân từng dự án để hoàn thành từng công trình đưa vào sử dụng. Đối với công trình mới phải xem xét kỹ, thẩm định chặt chẽ, đảm bảo nguồn vốn và công nghệ, kết hợp với việc bảo vệ môi trường mới tiến hành thi công để đảm bảo thời gian hoàn thành công trình đúng tiến độ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình. Có như vậy mới khắc phục tình trạng lãng phí và tình trạng được đảm bảo.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, những năm qua công tác xóa đói, giảm nghèo được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã đạt được những thành tựu quan trọng, Việt Nam được thế giới công nhận là nước xóa đói, giảm nghèo nhanh, đời sống người dân được nâng lên nhiều mặt. Bên cạnh những thành tựu đạt được thì xóa đói, giảm nghèo ở một số vùng chưa được vững chắc. Nếu có vùng đó bị thiên tai, mất mùa thì họ vẫn tái nghèo trở lại, ngay số hộ đã thoát nghèo thì đời sống cũng chẳng nâng lên được là bao. 

Thực tế cho một bộ phận nghèo, ngoài cái nghèo về vật chất có thể nói cái nghèo về kiến thức văn hóa, nghèo về lối suy nghĩ, cách tính toán làm ăn. Trong thực tế có những hộ nghèo, vốn liếng không bao nhiêu, đời sống khó khăn, họ biết cách tính toán làm ăn, tiết kiệm trong tiêu dùng thì họ từng bước thoát nghèo, có hộ làm giàu. Trái lại một số hộ nghèo vay nhiều vốn, không biết cách làm ăn, nghèo vẫn hoàn nghèo nợ nần chồng chất. Chúng tôi thiết nghĩ việc chỉ đạo một mặt đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn, sắp tới cần quan tâm đầu tư nâng cao văn hoá cho bộ phận nghèo, tạo điều kiện cho họ tiếp cận khoa học kỹ thuật bằng công tác khuyến nông, xây dựng chương trình khuyến nông cho bộ phận người nghèo thật cụ thể như xây dựng mô hình khuyến nông, cho họ tận mắt thấy những tiến bộ kỹ thuật để họ chọn lựa, áp dụng sản xuất ra những mặt hàng mới xuất phát từ nhu cầu của thị trường, đáp ứng được những vấn đề họ quan tâm. Đồng thời, phải có chính sách khác đồng bộ, thì công tác xoá đói giảm nghèo mới đi vào căn cơ, đời sống của họ thoát nghèo mới được vững chắc, từng bước nâng cao cuộc sống cho họ. 

Thứ tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, cụ thể là tiến hành điều chỉnh các quy hoạch sử dụng đất ở từng địa phương theo yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, vừa có quy hoạch cứng mang tính dài hạn theo mục tiêu của Chính phủ xác định, vừa có quy hoạch mềm mang tính ngắn hạn theo động thái biến động của kinh tế thị trường. Sử dụng hợp lý nguồn lao động nông thôn trên cơ sở Nhà nước đầu tư ngân sách đào tạo nghề cho nông dân, thực hiện phân bổ lại lao động gắn với sử dụng các nguồn lực khác cho phù hợp với khả năng về trình độ, sức khoẻ và yêu cầu của sản xuất hàng hoá nông nghiệp hiện đại. Phát triển nhanh các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp, các tình hình mới ở nông thôn với phương châm "ly nông, bất ly hương". Đầu tư phát triển thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản, kể cả giao thông, cầu cống, điện sản xuất và các chợ đầu mối nông thôn. 

Đầu tư xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản mạnh và đồng bộ, làm cơ sở tạo sự phát triển nhanh trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, kể cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả. Đầu tư phát triển các vùng. Sản xuất nông, thuỷ sản, hàng hoá tập trung theo công nghệ sạch, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn ISO14000, đồng thời gắn với việc chuyển giao công nghệ sau thu hoạch, giảm thất thoát trong sản xuất. Đầu tư xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam, kể cả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của một số ngành hàng nông, thuỷ sản. Ban hành chính sách thu hút mạnh các doanh nghiệp, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng, cung cấp vốn và đầu tư phát triển sản xuất ở địa bàn nông thôn.

Trên đây là ý kiến phát biểu của tôi, xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Văn Tuyết - Tỉnh Yên Bái
Kính thưa Quốc hội,

Theo Báo cáo của Chính phủ hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch, nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, tổng sản phẩm GDP cả năm ước đạt 8,2%, đây là điều nếu đúng như thế này rất là phần khởi. Qua tiếp xúc cử tri, cử tri rất hoan nghênh sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và sâu sát của Trung ương, các địa phương cùng với nỗ lực của nhân dân, của các lực lượng và cơ quan chức năng chúng ta đã giải quyết được nhiều việc có hiệu quả như: khống chế, ngăn chặn được dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng, đặc biệt đã hạn chế tối đa sự tổn thất về người và tài sản trong cơn bão số 6. Trong cơ bão số 6 là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua, hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp vào trung tâm vùng bão để chỉ đạo đem lại hiệu quả rất thiết thực, đem lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, rất đáng ghi nhận. 

Đối với công tác xóa đói giảm nghèo, bằng nhiều chương trình, mục tiêu đã đạt được những kết quả tốt, các xã, các hộ sau khi thoát nghèo đã được chú ý về các điều kiện sản xuất. Việc thực hiện Chương trình 134 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. Đây là một chính sách tôi thấy rằng rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm cụ thể của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. Các hộ dân tộc nghèo, đời sống khó khăn thì rất phấn khởi, rất biết ơn Đảng và Nhà nước bằng những chính sách cụ thể quan tâm đến đồng bào. Tuy nhiên, qua báo cáo giám sát của Hội đồng dân tộc về vấn đề này, chúng ta thấy rằng qua triển khai thì hiện nay còn có một số khó khăn, nhưng thời gian thì chúng ta thực hiện trong quyết định chỉ có 2 năm, nên cũng ngắn, nguồn vốn đầu tư hỗ trợ ít so với nhu cầu. Cho nên, trong những năm qua chúng ta mới giải quyết được vấn đề về đất sản xuất hỗ trợ cho 46.691 hộ bằng 20% và kinh phí bố trí 16%, đất ở đạt 16% nhu cầu đã duyệt.

Về nhà ở hầu hết các tỉnh đạt trên 50% nhu cầu về nhà ở và nước sinh hoạt phân tán chúng ta mới đạt 28% so với hộ được duyệt. Từ kết quả này tôi rất đồng tình với kiến nghị của Hội đồng dân tộc là cần kéo dài thời gian thực hiện chương trình đến năm 2008 và bố trí đủ vốn để việc thực hiện chương trình, cũng cần tập trung mức hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt và đất sản xuất. 

Về đối tượng được tỷ lệ vốn đối ứng, đối với các tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể để tính toán cho phù hợp từng vùng, từng địa phương.

Một vấn đề nữa, Chính phủ cần bổ sung đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định 134 là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo chuẩn mới được quyết định tại số 170/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy trước khi làm chương trình này chúng ta tiến hành theo chuẩn nghèo cũ. Bây giờ chuẩn nghèo mới thì số hộ đồng bào dân tộc nghèo tăng lên theo chuẩn nghèo mới, vấn đề này cần có sự bổ sung. 

Một vấn đề nữa rất quan trọng, theo tôi Chính phủ cần tập trung vốn đầu tư đồng bộ cho các công trình giao thông quan trọng trong từng vùng và liên vùng giữa các vùng. Thực tế thời gian vừa qua một số tỉnh miền núi như Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu chưa được quan tâm thoả đáng về vấn đề này như Quốc lộ 70 đã xuống cấp trong rất nhiều năm nay. Những năm qua chưa được đầu tư, mặt đường lồi lõm, ổ gà, ta luy chưa được kiên cố, cho nên thường xuyên có nguy cơ sụt lở, đường cong, bán kính nhỏ, thiếu thiết bị an toàn giao thông v.v... Có lẽ đây là tuyến đường xấu nhất Việt Nam. Nếu như các đồng chí có điều kiện đi lên thấy rất khó khăn. 

Chính vì vậy, cho nên Chính phủ cũng đã biết vấn đề này nên từ năm 2003 đã có Thông báo số 10 và Công văn số 700, cho phép nâng cấp quốc lộ 70 với qui mô 4 làn xe và miễn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Nay lại thay đổi như cũ, tức là thay đổi chỉ có 2 làn xe thôi và chỉ nâng cấp lên theo tiêu chuẩn cấp 5 miền núi thôi. Bốn năm trôi qua Bộ Giao thông vận tải triển khai rất chậm. Cử tri Yên bái, Lao Cai rất mong Chính phủ quan tâm vấn đề này, tất nhiên tôi được biết Chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải xây dựng dự án đường cao tốc Hữu ngạn - Sông hồng - Côn minh - Hải Phòng. Nhưng cùng với xây dựng dự án này, theo tôi cần khẩn trương nâng cấp tuyến đường 70.

Vấn đề chỉ tiêu tăng trưởng năm 2007, theo Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội là từ 8-8,5% và Báo cáo của Chính phủ là 8,3-8,5%, theo tôi nên tính một con số tăng trưởng là 8,3%. Không nên tính giữa chừng giữa hai con số. Nếu tính giữa chừng thì chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước theo chỉ tiêu GDP thì sẽ tính thế nào. Cho nên về vấn đề này đề nghị nên có cân nhắc.

Về chỉ tiêu đào tạo trung học chuyên nghiệp tăng 15% so với năm 2006 thì chỉ tiêu này năm 2006 ước đạt 13,4%. Đây là một trong hai chỉ tiêu mà Chính phủ thấy khó có thể đạt được kế hoạch.

Về chỉ tiêu đào tạo theo Nghị quyết của Quốc hội, dự kiến là 15,4% về đào tạo nghề dài hạn, Báo cáo của Chính phủ đề ra là quy mô tuyển sinh dạy nghề dài hạn tăng 17%, cho nên đề nghị rà soát lại cụ thể chỉ tiêu này. Nếu như theo đề xuất của Chính phủ thì quy mô đào tạo dạy nghề dài hạn là tăng 17%/năm, theo tôi thấy hợp lý hơn so với dự kiến Nghị quyết của Quốc hội. Tôi thấy cùng với việc thảo luận về thực hiện nhiệm vụ năm 2006 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã gửi cả Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 2007 tôi rất đồng tình. Qua nghiên cứu nghị quyết này tôi xin đề nghị bổ sung thêm ba nội dung vào nghị quyết:

Một là khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các đạo luật đã có hiệu lực. Trong thời gian vừa qua chúng ta thấy mặc dù Chính phủ rất cố gắng nhưng việc nợ các Nghị định và hướng dẫn để luật đi vào cuộc sống thì chúng ta thấy còn có những hạn chế. Cho nên, trong nghị quyết của Quốc hội nên nhấn mạnh về việc khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn các đạo luật khi đã có hiệu lực, để các đạo luật mà Quốc hội ban hành ra, sớm đi vào cuộc sống.

Hai là thực hiện tốt công tác khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong thời gian qua việc giải quyết chúng ta cố cố gắng, nhưng vẫn còn chậm, chưa dứt điểm, hiện tượng khiếu kiện đông người vượt cấp có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Cho nên trong nghị quyết đề nghị bổ sung nội dung này.

Ba là tiếp tục thực hiện đồng bộ, kiên trì các giải pháp để kìm chế tai nạn giao thông và phấn đấu giảm tối đa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đó là một số ý kiến tôi xin tham gia. Xin hết ý kiến. Xin cám ơn Quốc hội.

Nguyễn Đăng Vang - Tỉnh Bình Định
Kính thưa Chủ tịch đoàn.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội. 

Kính thưa các vị quý khách. 

Tôi xin có một số ý kiến về tình hình kinh tế nước ta về vấn đề giàu và nghèo và một số kiến nghị.

Về kinh tế, trong năm qua tăng trưởng của nước ta khá cao 8,1-8,2%, so với thế giới vào loại cao và vượt với kế hoạch đề ra. Tổng GDP đạt 973-974 ngàn tỷ, quy ra đôla Mỹ khoảng 60,8 tỷ. Năm ngoái, chúng ta xếp thứ 55 trên thế giới, năm nay có khả năng ở vị trí cao hơn. Xuất khẩu 38,5 tỷ đôla, năm ngoái chúng ta xếp 46 trên thế giới, năm nay cũng có thể thứ bậc cao hơn. Theo như nhà kinh tế, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh thì một cơ quan tài chính lớn nhất hành tinh ở tại Mỹ họ đánh giá rằng vào năm 2025, nước ta có thể đứng thứ 17 trên thế giới về tiềm lực kinh tế, đó là những thông tin có thể nói rằng rất phấn chấn, sở dĩ chúng ta có được xếp thứ hạng như vậy vì theo tôi là nước ta không phải là nước nhỏ. Hiện nay có thể nói chúng ta là một nước không quan niệm là nhỏ trong tổng số 192 nước trên thế giới. Tôi cũng nghĩ rằng đôi khi chúng ta tự ti mãi cũng phải nên đưa con số như vậy để chúng ta tiếp tục xông trận như thời kỳ nào chúng ta vẫn đánh thắng cường quốc lớn nhất thế giới.

Chúng ta đã có một số mặt hàng xuất khẩu đạt từ 1 tỷ đến 8 tỷ đô la, cao nhất vẫn là dầu khí trên 8 tỷ đô la. Chúng ta ổn định hàng đầu thế giới một số mặt hàng như trong những năm gần đây chứ không phải chỉ nhất thời. Thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 6,6 tỷ đô la, tức là qui ra đầu người 80 đô la, cao gấp 1,5 lần đầu tư vào Trung Quốc. Tôi cũng xin so sánh với Trung Quốc, vì chúng ta coi như Trung Quốc lúc nào cũng hơn chúng ta. Xuất khẩu bình quân trên đầu người của chúng ta chỉ đi sau Trung Quốc khoảng độ gần 2 năm. 

Có thể nói tuy còn nhiều vấn đề phải giải quyết trong thời gian tới mà tôi sẽ đề cập sau đây, nhưng những gì mà chúng ta đạt được trong năm 2006 là những ước mơ mà nhiều năm trước đây chúng ta hàng mong và bây giờ đã thành hiện thực. Bên cạnh những thành công xuất sắc, chúng ta cũng còn tiềm ẩn nguy cơ không mong muốn. 

Trong tổng số 38,5 tỷ đô la xuất khẩu năm 2006 thì doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu tới 22,4 tỷ chiếm 58%, trong khi vốn đầu tư phát triển toàn xã hội họ chỉ chiếm có 15,4%, còn lại 84,6% nguồn vốn đầu tư phát triển của người Việt Nam chỉ xuất khẩu có 42%.

Một cơ hội được đặt ra là vậy thì đội quân chủ lực của nền kinh tế Việt Nam đến năm 2020 khi Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp và ngay sang năm chúng ta vào Tổ chức thương mại thế giới thì lực lượng chủ lực sẽ là ai, chắc không phải doanh nghiệp nước ngoài. Vậy người Việt Nam phải được đào tạo, doanh nghiệp Việt Nam phải được hưởng chính sách phù hợp mới có thể trở thành lực lượng, quân chủ lực như vậy.

Vấn đề thứ hai, đời sống các vùng của chúng ta hiện  nay quá chênh lệch là một trở ngại cho phát triển kinh tế, nhất là giữa nông thôn và thành phố, giữa miền núi và đồng bằng.

Nông thôn nước ta có 61,28 triệu người có thu nhập bình quân là 6,4 triệu đồng/người, trong đó 50% là từ nông nghiệp, 50% từ các ngành khác.

Người ta cứ nghĩ chủ là nông nghiệp, nhưng thực ra 50% từ các ngành nghề khác. Người không làm nông nghiệp tức khu vực khác là 22,9 triệu người có thu nhập bình quân là 25,3 triệu đồng/người, tức là 1.579 đô la/người gấp 3,95 lần. Như vậy có tới 72,8% dân số nông thôn, một lực lượng quan trọng trong tương lai sẽ là chủ lực của một nền kinh tế, hiện nay thu nhập chỉ bằng 25% khu vực khác, đó là một trở ngại để chúng ta có một lực lượng lao động chất lượng trong tương lai. Riêng 2 thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh so sánh với 2 tỉnh là Lai Châu và Bắc Kạn thì chênh lệch rất đáng lo ngại. Hà Nội khoảng 1.600 đô la/người, tức là 25 triệu đồng/người. Thành phố Hồ Chí Minh gần 2.000 đô la/người, tức khoảng 31 triệu đồng/người. Trong khi 2 tỉnh Bắc Kạn và Lai Châu chưa được 250 đô la/người, tức khoảng 4 triệu đồng/người, chênh lệch 6,5 - 7,5 lần. 

Sự chênh lệch trên không có lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nhưng trong Báo cáo của Chính phủ hiện nay chưa có một giải pháp rõ ràng về khu vực này. Tôi xin ví dụ cụ thể, tổng đầu tư toàn xã hội năm 2007 trong Báo cáo của Chính phủ là 452,1 ngàn tỷ, đầu tư cho nông, lâm nghiệp chỉ có 61,5 ngàn tỷ, tức là 13,6% trong khi GDP của khu vực này năm 2006 là 20,5 và năm 2007 là 19,5. Có nghĩa là đầu tư cho toàn xã hội thấp hơn nhiều so với năng lực của nó, ngay cả xuất khẩu nông, lâm ngư cũng xuất khẩu 9,1tỷ đô la/tổng số là 12,8 tỷ, họ xuất khẩu tới 74,8% cái gì họ làm ra đó một tỷ trọng rất cao nhưng lại không được quan tâm. Có thể nói rằng chưa tương xứng với những vấn đề đó. Cũng chính vì vậy các chính sách của chúng ta chưa đưa ra thích hợp, bởi vì hiện nay chỉ có Nhà nước đầu tư vào khu vực này, chứ không thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài cũng như đầu tư trong nước vào lĩnh vực này.

Ví dụ, những chính sách đầu tư vào các huyện có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì thuế suất là 20%, trong khi thuế suất trung bình của cả nước là 28%, các huyện đặc biệt khó khăn thì thuế suất cũng tới 15%. Hiện nay không có mấy doanh nghiệp vào đây, chứng tỏ thuế suất trên không khuyến khích, đó là thước đo để thấy rằng chính sách chúng ta đưa lĩnh vực này chưa phù hợp. Chẳng hạn như về thức ăn chăn nuôi là một lĩnh vực mà hiện nay chúng ta đang quan tâm, thì thức ăn chăn nuôi thuế giá trị gia tăng là 5%, thuế này đánh vào người tiêu dùng chứ không phải là ở nơi khác, người tiêu dùng chính là người nông dân mua thức ăn chăn nuôi về để chăn nuôi. Trong khi các nước xung quanh chúng ta giàu có hơn như Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Malayxia đều không đánh thuế vào người nông dân thông qua thuế thức ăn chăn nuôi 5% này thì chúng ta lại đánh thuế.

Chúng tôi đề nghị chúng ta phải bỏ những loại thuế trên và khuyến khích đầu tư như trên thì mới có thể cho nông dân chúng ta ở các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn khỏi chênh lệch với các khu vực khác.

Tôi xin có ý kiến về vấn đề trồng rừng. Theo Quyết định 08 năm 1997, Quốc hội Khóa X, ngày 5 tháng 12 năm 1997 phê duyệt cho đề án 5 triệu hecta rừng là 33 ngàn tỷ và đến nay mới được 7,8 ngàn tỷ, tức là tiêu mới được 24%, 8 năm mới được 24%, 5 năm còn lại, thực tế chỉ còn 4 năm, còn lại phải 76% số tiền. Tức là, nếu chúng ta chia đều ra phải tăng thêm 441%  trong năm tới thì chúng ta mới có thể tiêu hết số tiền và hoàn thành kế hoạch. Trong ngân sách hiện nay mới có 720 tỷ trên tổng số, so với năm ngoái là 610 tỷ, như vậy tăng có 18%. Sự tăng này là quá ít. Theo báo cáo Chính phủ, vẫn còn 2,62 triệu hecta rừng chưa trồng. Chúng ta mới trồng trong 5 năm qua được 1,38 triệu hecta rừng. Như vậy còn 2/3 nữa cần trồng. Nhưng đất trồng rừng có nghĩa là không phải là không có mà có rừng. Nếu như chúng ta phải trồng trong các năm còn lại thì phải là hơn nửa triệu hecta, tức là 524 ngàn hecta/1 năm. Kế hoạch của chúng ta chỉ dám đưa ra 200 ngàn hecta, bằng 40% kế hoạch, nhưng tiền đưa về năm nay chỉ có 720 tỷ của năm 2007, như vậy so sánh ra chúng ta chỉ mới đáp ứng được 14,4% cho nhu cầu, là quá ít. Chúng tôi cho rằng phải đưa số 720 tỷ này tăng cao lên, phải trên 1.000 tỷ, theo tôi ít nhất cũng phải là 1.300 tỷ, tức là tăng thêm 600 tỷ nữa, tức là tăng khoảng 40 triệu đô la. Sở dĩ tôi đưa ra một ý tưởng nêu trên, vì kinh nghiệm chúng tôi thấy các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Bình Định, họ đầu tư vào 10.000 hecta tại Bình Định, mỗi một hecta họ phải bỏ ra để trồng rừng và chăm sóc rừng là 10 triệu đồng/ 1hecta, như vậy sau 7 năm họ thu được 30 triệu đồng/ 1hecta, nếu tính theo chỉ số ICO là 2,22, trong khi chỉ số trung bình của nước ta bây giờ là 4,8. Có nghĩa là nếu trồng rừng của người Nhật Bản trên đất nước ta, họ vẫn thu được lợi rất lớn. Trong khi nông dân chúng ta chỉ được khoán 2,5 triệu đồng trước đây và bây giờ là 4 triệu đồng, chỉ đáp ứng được 40% so với nhu cầu thực tế của đầu tư, nếu đầu tư không đúng như vậy thì không thể có lời, nếu chúng ta đầu tư cho người dân Bắc Cạn, người dân ở Lai Châu và các vùng khó khăn khác cũng 10 triệu đồng/ 1 hecta thì như vậy chỉ cần 7 năm sau họ có thu nhập 30 triệu đồng, tức là gấp 7 lần hiện nay. Người ta nói rằng bằng đầu tư của khoa học công nghệ và những chính sách đúng đắn thì có thể đưa đời sống của người ta lên một bước ngoặt tột bậc, như vậy tại đây 7 năm có thể tăng gấp 7 lần thay vì chúng ta hiện nay chỉ tăng 18% và cứ tà tà như vậy thì người dân vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Còn rất nhiều vấn đề khác nữa mà chúng tôi thấy vùng khó khăn chính là vùng căn cứ cách mạng kể cả như xã An toàn của huyện An Lão cũng là nơi họ gặp khó khăn và họ không được sử dụng đất rừng một cách hợp lý, không được đầu tư một cách hợp lý nên đời sống vẫn khó khăn. Vậy những khu vực cách mạng như vậy ngày xưa họ sẽ được hưởng gì trong ngày nay. Chúng tôi xin đề nghị phải quan tâm đến trồng rừng và chắc chắn người dân sẽ sống bằng rừng và giàu có vì rừng, xin hết.

Trương Quang Được - Phó chủ tịch Quốc hội
Xin cảm ơn đại biểu Nguyễn Đăng Vang. Riêng chuyên đề về 5 triệu héc ta rừng chúng ta sẽ có 1 buổi thảo luận và nghe báo cáo giám sát vấn đề này vào ngày 23/11. Xin kính mời đại biểu giải lao.

(Quốc hội nghỉ giảo lao)

Đỗ Trọng Ngoạn - Tỉnh Bắc Giang
Kính thưa Quốc hội.

Tôi cũng như Quốc hội rất trân trọng thành tựu 9 tháng đầu năm 2006. Điều kiện chúng ta không chỉ có thuận lợi, điều này đã rõ, để có thành tựu lớn hơn, tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ đặc biệt là Quốc hội hãy tập trung giám sát thật chặt chẽ việc quy hoạch, đầu tư phát triển, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đầu tư không hiện thực, dẫn đến hàng trăm dự án treo. Có dự án treo 5 năm, 10 năm, 15 năm, báo chí nói có dự án treo 23 năm, họ có địa chỉ cụ thể, dẫn đến tình trạng đất thu hồi, dân mất đất sản xuất, dân nói một câu rất mỉa mai rằng "đời họ treo cùng quy hoạch", không ít công trình đắp chiếu ở đấy có hại hơn là quy hoạch không chuẩn, có chương trình đặt ra rất lãng phí, rất tốn kém, rất tai hại cho dân, chẳng hạn như chương trình bò sữa mà Tuyên Quang đã tuyên bố thất bại, hàng vài chục tỉnh khác cũng đang lao đao. 

Tổng Công ty dâu tằm tơ cũng đang bên bờ phá sản, dự án thuỷ lợi, thuỷ điện Rào Quán - Quảng Trị cũng gây bao lãng phí. Tại đô thị Nam Thăng Long Hà Nội cũng làm cho cả nước mất hàng ba ngàn tỷ, nhà máy thực phẩm ở Thanh Hoá cũng hứa hẹn với dân rồi cũng không mua dứa của dân, làm cho hàng ngàn dân lao đao về dứa. Tuy mới kiểm toán ở một số đơn vị, nhưng tổng kiểm toán đưa ra con số lãng phí 4.400 tỷ, nhiều Tổng công ty lớn của Nhà nước làm ăn thua lỗ. Con số trên chắc chắn không chuẩn nó chỉ bằng 1% thực tế thôi, còn nhiều hơn nữa không phải do lãng phí đâu mà chủ yếu là thất thoát. 

Cho nên báo cáo về thành tích của Chính phủ khá minh bạch, nhưng báo cáo về tồn tại yếu kém này tôi cho rằng báo cáo không minh bạch, không rõ, đề nghị Chính phủ cần báo cáo thật minh bạch tình trạng mức độ lãng phí, thất thoát những dự án đó và nói rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ra quyết định những dự án đó. Đã đến lúc chúng ta phải có cơ chế, buộc tổ chức, cá nhân phải bồi thường khi ra quyết định không chính xác, gây tổn thất cho dân, chứ không phải ra quyết định rồi phủi tay. Điều đó đã quá cũ rồi, bây giờ đến mức phải có trách nhiệm bồi thường. Hôm nọ thảo luận Luật Bồi thường, tôi đã nói là không chỉ bồi thường cho dân, cho Nhà nước, Nhà nước bồi thường cho dân mà Nhà nước phải bồi thường cho Nhà nước có nghĩa là các doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường những điều mà làm không đúng. Đó là điều mà tôi thấy chúng ta phải như vậy, nếu không chúng ta cứ làm như vậy thì nước chúng ta càng kém phát triển, tiếp tục tụt hậu.

Thứ hai, báo cáo không rõ, không đầy đủ, yêu cầu của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 rằng vấn đề vốn đầu tư của chúng ta, của Nhà nước, của nguồn ODA cho các địa phương, các doanh nghiệp bị rút khá lớn năm 2005, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội đã sôi nổi phát biểu ý kiến yêu cầu báo cáo thì đến nay Chính phủ vẫn chưa báo cáo Quốc hội được. Tôi cho đây là Chính phủ mắc nợ Quốc hội, Chính phủ chưa báo cáo với Quốc hội. Kể cả rút vốn năm 2006 nữa thì có rút không? Rút ra làm sao. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, chúng ta không thể bỏ qua được. Điều này là dân yêu cầu, Quốc hội yêu cầu mà Chính phủ không đáp ứng không được, chúng tôi đề nghị phải có báo cáo.

Thứ ba, chất lượng nhiều công trình giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, một số khu tái định cư, khu chung cư cao tầng không bảo đảm chất lượng, đây cũng là vấn đề lớn, cực kỳ quan trọng. Một nước Xã hội chủ nghĩa như chúng ta, mang tiếng là chủ nghĩa xã hội, nhưng chất lượng công trình kém, đường thì kém, công trình thì kém, thì làm sao gọi là nước giàu mạnh được. Vấn đề này ai chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, điểm này Quốc hội đã có nhiều ý kiến rồi nhưng không ai trả lời cả, những vấn đề này phải minh bạch, cụ thể, chúng tôi đề nghị phải nói rõ. 

Vấn đề nữa tôi đề nghị Chính phủ báo cáo rõ việc Quốc hội đánh giá chúng ta tụt hậu, tụt hạng và nói rõ rằng Việt Nam là nước đứng kém nhất là không minh bạch trong thị trường bất động sản. Phải chăng đó là thị trường về đất đai, đất đai của ta đang còn nhiều vấn đề lắm, quản lý sử dụng đang còn nhiều vấn đề. Nên trong chương trình chống tham nhũng của Chính phủ, của địa phương, chúng tôi đề nghị hãy tập trung chống tham nhũng về đất đai, đây đang là vấn đề bức xúc nhất, đang còn nhiều vấn đề, nó không phải chỉ riêng đất đai, nó còn liên quan đến xã hội, đến đời sống, đến tư tưởng, đến tình cảm và ảnh hưởng đến  cuộc sống của dân còn nhiều vấn đề. Bộ Tài nguyên môi trường, theo tôi khá nhiều tư liệu, tôi cũng có nhiều tư liệu về việc này, Bộ Tài nguyên môi trường cung cấp cho tôi. Dân biết rõ những danh sách ai chiếm đất, chiếm rừng phi pháp ở các địa phương. Việc xử lý vụ án đất ở Đồ Sơn là sai, đã huỷ rồi và xử lại, ở Hải Phòng còn xử lại, ở các nơi khác hàng trăm, hàng trăm vụ án nữa nghiêm trọng hơn Đồ Sơn thì không xét xử, không ít vụ án đã bao che cho nhau. 

Việc chia chác Hồ Trị an, Quốc hội đã yêu cầu phải giải quyết, tôi biết thanh tra Nhà nước, Chính phủ kiểm tra khá chặt chẽ, khá tốt. Tôi biết có cả danh sách từng người một vi phạm ra làm sao, tôi biết cả, thưng tôi hỏi, thanh tra nói báo cáo Thủ tướng rồi. Tại sao Thủ tướng không xử lý, vấn đề này theo tôi không nghiêm, gây ra một tình hình tức là chúng ta nể nang, né tránh nhau. Điều đó không làm gương mẫu cho các địa phương khác người ta làm, theo tôi vấn đề này chúng ta phải làm nghiêm, không có sẽ gây ra bất ổn trong nhân dân và rất bất lợi cho chúng ta.

Các giải pháp để thúc đẩy kinh tế - xã hội, tôi rất đồng tình nhưng tôi đề nghị hãy tập trung giải pháp về tổ chức cán bộ. Đây là vấn đề lớn và khó thực hiện lâu dài, vì chúng ta xác định tổ chức, hệ thống chính trị của chúng ta đang cồng kềnh và rất nhiều cơ quan công quyền làm việc không vì dân, đó là phát biểu của các đồng chí nguyên Thủ tướng, Phó Thủ tướng đều nói câu đó, vậy chúng ta phải làm nhiều việc thì mới thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội X.

Trước mắt tôi đề nghị năm 2007, Quốc hội, Đảng, Chính phủ hãy tập trung kiện toàn Ban chấp hành Đảng, Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là người đứng đầu các Bộ, ngành đủ năng lực, đủ đạo đức, đủ uy tín lãnh đạo quản lý và đủ sức phòng, chống tham nhũng lãng phí. Tỉnh Khánh Hòa cũng có tỉnh ủy, cũng có Ủy ban nhưng ở đây đã xảy ra nhiều vụ việc bê bối, cán bộ chủ chốt ở tỉnh bị xử lý, vậy lãnh đạo ở đây đâu có phải mạnh cả. Ở một số địa phương khác cũng tương tự như vậy, tôi nghe phần nhiều nhân dân ở nhiều tỉnh phát biểu, các đồng chí phát biểu rất mạnh mẽ, rất hay, rất xúc động. 

Ví dụ có một đại biểu ở Hà Nội nói một câu rất hay là "Sau khi nêu thành tích của Hà Nội rồi", những khuyết điểm của Hà Nội thì đồng chí kết luận 1 câu: "Hà Nội là nơi quan liêu và trì trệ". Một đại biểu Hội đồng nhân dân của Thành Phố Hồ Chí Minh có nói một câu rất hay là: "Tái định cư của chúng ta tồi tệ lắm". Đồng chí Hải lúc đấy là Chủ tịch có nói là: "trách nhiệm của tôi, tôi hứa sẽ sửa chữa". Tôi nghe tôi rất mừng và đồng chí có lên án Thành Phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương "treo" nhiều nhất, làm dân khổ nhất về các dự án treo. Vậy đâu có phải là mạnh cả, cũng như Bộ thương mại xảy ra một vụ như thế, Quota như vậy, đâu phải chỉ một ông Mai Văn Dâu, người khác nữa chứ v.v... Cho nên theo tôi, đã đến lúc phải củng cố kiện toàn Ban lãnh đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban các cấp đặc biệt là cấp tỉnh. Đây là vấn đề rất quan trọng và các anh lại bảo các Bộ. 

Do đó tôi đề nghị Bộ Chính trị, Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp thực sự ra tay để củng cố từng đơn vị một, để dân tin tưởng vào đó, để lãnh đạo. Theo tôi ổn định tổ chức của cán bộ không nhất thiết cứ phải ổn định cả khoá 5 năm, 10 năm mà phải có sự bứt phá, ai giỏi đưa lên thật nhanh, ai không hợp lý điều chỉnh lại, ai đuối đưa xuống, ai kém đạo đức thì loại ra khỏi, chúng ta lấy chung làm trọng, đừng để cho dân cứ phải kêu mãi. Tôi được nghe, đồng chí Thủ tướng Phan Văn Khải nói nhiều lần rằng bộ máy chúng ta hiện nay hư hỏng nhiều quá. Tôi đề nghị chúng ta phải tập trung củng cố bộ phận này, khuyến khích từ chức, ai từ chức là người có văn hoá, đừng để cho dân cứ phải kêu lên là ông nọ, ông kia, bà kia từ chức đi, điều đó không nên, chúng ta phải nghiêm túc, khuyến khích điều đó. Chúng ta cố gắng thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm thường xuyên. Xin báo cáo hết. 

Vũ Ngọc Cừ - Tỉnh Lao Cai
Kính thưa Quốc hội.

Tôi nhất trí cao với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế ngân sách. Ở đây, tôi xin phát biểu một số ý kiến.

Về tình hình kinh tế xã hội năm 2006, có thể nói năm 2006, nền kinh tế của đất nước gặp rất nhiều khó khăn, song với quyết tâm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, với sự chỉ đạo tập trung của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân chúng ta đã vượt qua khó khăn, trở ngại.

 Bằng nhiều biện pháp và cơ chế chính sách tình hình kinh tế xã hội của đất nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Dự báo tất cả các chỉ tiêu chủ yếu của kinh tế xã hội của năm 2006 đều thực hiện đạt và vượt Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra. Nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, vượt mức kế hoạch. Đây là tiền đề quan trọng để chúng ta có cở sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2010. 

Các vấn xã hội như Y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội đều có những tiến bộ. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, bước đầu đã có những kết quả khả quan. Quốc phòng, an ninh được củng cố tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế đạt nhiều kết quả.

Những kết quả trên đây có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về mặt chủ quan có thể khẳng định rằng năm 2006 Chính phủ đã có sự điều hành năng động và sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong điều hành xây dựng và kịp thời điều chỉnh nhiều cơ chế chính sách. Công tác chống tham nhũng được chỉ đạo với quyết tâm rất cao và có sự chỉ đạo cụ thể với những vụ, việc đã phát hiện.

Tuy nhiên bức tranh tổng thể của đất nước ta năm 2006 cũng còn có mặt yếu kém, đó là chất lượng tăng trưởng chưa cao, cân đối ngân sách còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nước ngoài, đó là thu về tiền bán dầu thô, thuế xuất nhập khẩu. Nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên còn lớn đó là bán dầu và thu tiền đất.

Chi ngân sách còn lãng phí thất thoát, các vấn đề xã hội còn nhiều bức xúc, xoá đói giảm nghèo tuy có đạt mức phấn đấu, nhưng chưa bền vững, tỷ lệ hộ tái  nghèo còn cao, khoảng cách giàu nghèo không được thu hẹp, đời sống của nhân dân nhất là nông dân, đồng bào dân tộc ít người, vùng biên giới hải đảo còn quá nhiều khó khăn. Nhiều xã tỷ lệ hộ đói nghèo còn tới 60, 70%, thậm chí 80, 90%, nhưng hướng khắc phục chưa rõ. 

Tội phạm trên mọi lĩnh vực, các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông không những không giảm mà còn tăng hơn năm 2005. Tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhưng chưa được phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời. 

Những mặt yếu kém trên đây đang là những cản trở lớn, chúng ta cần có những biện pháp khắc phục một cách kịp thời và là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở. 

Về nhiệm vụ năm 2007, về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong báo cáo của Chính phủ nêu tăng khoảng 8,2 đến 8,5%, theo tôi nên nêu mức phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8,5%, như vậy thể hiện rõ quyết tâm của Quốc hội và cũng là cơ sở cho việc tính toán các chỉ tiêu khác một cách chính xác, thống nhất, nhất là chỉ tiêu về thu ngân sách Nhà nước.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Báo cáo của Chính phủ đã nêu 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Tôi đồng tình rất cao với những nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu. Về nhóm nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tôi cho đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết, làm tốt được nhiệm vụ này mới đảm bảo cho sự ổn định cả kinh tế và xã hội, bảo đảm sự tăng trưởng bền vững và gắn được sự phát triển kinh tế với việc giải quyết các vấn đề xã hội. 

Tôi thấy vấn đề thực hiện phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa không phải đã được quán triệt và nhận thức một cách đầy đủ ở mọi cấp, mọi ngành. Ở một mức độ nào đó, trong những năm vừa qua, vế thứ hai của nhiệm vụ này là theo định hướng xã hội chủ nghĩa chưa hẳn đã thực hiện đúng đắn, trong thực thi các nhiệm vụ phát triển kinh tế của mỗi ngành, mỗi cấp có lệch lạc cũng là một trong những nguyên nhân gây lên sự bất ổn định và phát sinh những tiêu cực, nền kinh tế phát triển không bền vững, mất cân đối giữa phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề xã hội.

Tôi đồng tình cao với nhóm nhiệm vu, giải pháp là phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân, nhất là nông dân ở vùng thuần nông sản xuất lương thực, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng miền núi biên giới trong những năm vừa qua đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, chúng ta đã có rất nhiều chương trình và cũng đã dành một khoản ngân sách khá lớn hàng năm để đầu tư. 

Nhưng do khó khăn của sản xuất nông nghiệp, do điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, dân trí không đồng đều, nên lĩnh vực này phát triển không cân đối với các lĩnh vực khác của nền kinh tế , đời sống của khu vực nông thôn và của thành thị có sự khác biệt ngày càng xa. Đề nghị Chính phủ thời gian tới cần quan tâm tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp và nông thôn, quan tâm đến vấn đề quy hoạch, sắp xếp dân cư, quan tâm đến điều kiện mọi mặt của người nông dân bị Nhà nước thu hồi đất, cần rất chặt chẽ khi xét chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp nhất là đất sản xuất lúa sang các loại đất chuyên dùng, nếu có chuyển phải đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai, những nơi nào người nông dân bị thu hồi đất để phát triển công nghiệp cần có chính sách đào tạo, dạy nghề cho người nông dân và có chính sách để  nhận họ vào làm công nhân của doanh nghiệp. 

Có như vậy mới bảo đảm cho người nông dân "li nông nhưng không ly hương" và có nghề nghiệp để đảm bảo cuộc sống. Trong Báo cáo của Chính phủ có nêu một giải pháp thực hiện các biện pháp đặc biệt để hỗ trợ các vùng nông thôn còn nhiều khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi đề nghị Chính phủ cần có sự chỉ đạo, điều tra, thống kê và phân tích cụ thể về điều kiện của những vùng này để từ đó có chính sách đặc biệt cụ thể cho phù hợp với mỗi vùng. Ví dụ tôi nghĩ có thể có vùng Nhà nước cấp lương thực cho nhân dân để nhân dân chuyên lo trồng và bảo vệ rừng hoặc những vùng biên giới, vùng núi cao không có điều kiện sản xuất nông nghiệp, cần có chính sách và hướng dẫn cụ thể cho họ lo cuộc sống hàng ngày.

Về Chương trình 135 giai đoạn 2 tôi đề nghị Chính phủ nghiên cứu nên tiếp tục đầu tư cho các trung tâm cụm xã vì trung tâm cụm xã thực sự là đầu tàu kéo các xã trong vùng phát triển và tạo những điểm thành thị nhỏ trong vùng nông thôn.

Về Chương trình 134 tôi đồng tình cao với Báo cáo của Hội đồng dân tộc đề nghị hàng năm tăng mức cấp vốn cho các địa phương. Nâng mức hỗ trợ về đất sản xuất lên 15 triệu đồng/ha, đất ở mức là 20 triệu đồng/ha, ở vùng nào không có quỹ đất sản xuất nên hỗ trợ cho hộ nông dân phát triển chăn nuôi, những tỉnh không cân đối được ngân sách, không nên quy định mức vốn đối ứng 20% trong việc hỗ trợ nông dân giải quyết nhà ở.

Thưa Quốc hội, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tuy nhiên, công tác này thời gian vừa qua chưa được quan tâm đúng mức, nhiều cơ quan đơn vị không bố trí lịch tiếp dân của lãnh đạo theo quy định của pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đúng thẩm quyền, vi phạm trình tự, thủ tục và đặc biệt là giải quyết lần đầu không gặp trực tiếp và đối thoại với người khiếu nại. Đây là một nguyên nhân dẫn đến khiếu nại vượt cấp, khiếu nại đông người và đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước. Để khắc phục tình trạng này tôi đề nghị Chính phủ cần tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh những vi phạm đưa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, của các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước đi vào nề nếp và đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Cuối cùng tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, nâng cấp cải tạo và làm mới các tuyến đường bộ, đường sắt từ Hà Nội đi Lào Cai, đây là tuyến giao thông huyết mạch nối liền đất nước ta với các tỉnh Tây Nam Trung Quốc một thị trường rộng lớn trên 300 triệu dân. Qua cửa khẩu Lào Cai chúng ta nhập chủ yếu nguyên liệu cho sản xuất như phân bón, xi măng, giống cho sản xuất nông nghiệp và hàng tiêu dùng. Đây cũng là cửa khẩu chúng ta xuất một số lượng lớn hàng nông sản, chủ yếu là hoa quả, hải sản, giầy, dép vào cao su. Song các tuyến đường bộ và đường sắt đã quá xuống cấp và không đáp ứng được năng lực vận tải. 

Chúng tôi đề nghị tuyến Quốc lộ 70 được khởi công nâng cấp từ đầu năm 2007 để hoàn thành vào năm 2008 Bộ Giao thông vận tải đã có Thông báo số 273 ngày 16/6/2006 là cuối năm 2007 mới khởi công, như vậy là quá chậm. Tuyến đường này đang là tuyến đường xấu nhất trong các tuyến quốc lộ trên toàn quốc, tuyến đường sắt đã quá cũ và lạc hậu, đề nghị được thi công cải tạo vào năm 2007 để năm 2009 có thể hoàn thành. Dự án đường cao tốc 4 làn xe hữu ngạn sông Hồng đề nghị sớm được đầu tư xây dựng để hoàn thành vào năm 2010, nếu phân kỳ thì đề nghị cho thi công trước tuyến Lào Cai-Yên Bái để đảm bảo hoàn thành trước năm 2010. 

Về ngân sách năm 2007, tôi đề nghị Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu đối với các tỉnh có nhiều khó khăn, Quốc hội nên để mức dự phòng ngân sách từ 4-5%, xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội. 

Lỳ Khai Phà - Tỉnh Lai Châu
Kính thưa Quốc hội! 

Sau khi nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2006 và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2007; nghèo Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kinh tế ngân sách và nghe một số báo cáo chuyên đề của Hội đồng dân tộc Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội Lai Châu nhất trí với đánh giá của Chính phủ về kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế, xã hội của đất nước trong năm qua, những nhiệm vụ và giải pháp năm 2007 Chính phủ đã trình bày trong báo cáo. Sau đây đoàn đại biểu Quốc hội Lai Châu xin phát biểu một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội Lai Châu nói riêng và miền núi nói chung.

Về cơ sở hạ tầng, như chúng ta đã biết trong những năm qua Nhà nước đã có rất nhiều cố gắng cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là đường ô tô ra biên giới, tạo điều kiện phần nào cho việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên đầu tư đó chưa ngang tầm với tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao, tôi xin đơn cử tuyến Quốc lộ 6 từ Hà Nội lên Điện Biên và tuyến từ Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai là Quốc lộ 12 và tuyến từ Lào Cai về Hà Nội. Do có thủy điện Sơn La, tuyến Quốc lộ 6 Hà Nội - Sơn La được nâng cấp còn lại các tuyến trải qua bao năm nay đường vẫn đi lại rất khó khăn và rất nguy hiểm, nhiều đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội Lào Cai và Yên Bái mà ý kiến của các đồng chí đã phát biểu. Riêng quốc lộ, báo cáo với các vị đại biểu Quốc hội, ở đây quốc lộ đi từ Lai Châu sang Lào Cai là quốc lộ 12 và đường 4đ, ranh giới giữa Lai Châu và Lào Cai đoạn 10 cây số từ đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn đến Sa Pa 10 cây, báo cáo với các vị đại biểu là đường xấu không thể nào tưởng được. Tôi nhớ có bài báo đã lên tiếng mà cuối cùng bao năm nay vẫn để như vậy. Tôi đề nghị Chính phủ phải quan tâm, đường xấu không thể tưởng được.

Thứ hai, nhất trí với ý kiến của Lào Cai và Yên Bái là từ Lào Cai về Hà Nội, đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều cua, đường hẹp, đường xấu, nhưng bao năm nay không có đầu tư gì cả, anh em Lai Châu chúng tôi về Hà Nội họp rất khổ, đến anh em miền núi đi lại vất vả đã khổ rồi, đến bây giờ cũng không có đầu tư thêm. Chúng tôi có mỗi đường về Điện Biên này rất xa, từ Điện Biên về Hà Nội gần 700 cây số, đi đường 32 qua đèo Mù Cang Chải như vậy đi lại suốt quanh năm tháng rất nguy hiểm. Cho nên, có mỗi đường độc đạo từ Lai Châu qua Lào Cai về Hà Nội. 

Cho nên, tôi  nhất trí với ý kiến của đoàn Lào Cai, Yên Bái là Nhà nước sớm đầu tư và ngay trong cuối năm nay, đầu năm 2007 phải đầu tư, để tình trạng này tôi cho là không được.

Đối với các tuyến đường từ tỉnh đến các huyện, các xã biên giới đường xá còn khó khăn. Mùa mưa, hầu như các đường ôtô đến các xã bị tê liệt, nhất là ở Lai Châu. Trên cơ sở tình hình thực tế, Nhà nước sớm có quyết sách để phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là những tỉnh khó khăn như Lai Châu để tạo điều kiện cho Lai Châu đi lại thuận lợi, có điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tại sao tôi lại đặt vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn, vì đó là điều kiện quyết định để phát triển kinh tế, xã hội vùng đặc biệt khó khăn và mong Chính phủ quan tâm nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Trong thời gian vừa quan, nhằm phát triển kinh tế, xã hội miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, Nhà nước đã có rất nhiều chương trình, như chương trình 120 cho phát triển kinh tế, xã hội vùng biên giới, chương trình 135, chương trình 134 và chương trình 186, chương trình 159. Trên cơ sở các chương trình của Chính phủ đã tạo điều kiện cho miền núi có nhiều thay đổi, nhất là 135, có hiệu quả đem lại rất rõ rệt trong những năm vừa qua. Đời sống của đồng bào dân tộc so với trước có khá hơn, các chính sách của Nhà nước đã đến được với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Qua tiếp xúc với cử tri, đồng bào các dân tộc phấn khởi cảm ơn Đảng và Chính phủ đã đem lại cuộc sống mới cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng xa, vẫn còn rất khó khăn, ruộng ít, đất dốc. Cử tri Lai Châu đề nghị nâng định mức đầu tư đối với vùng khó khăn, không nên bình quân, đồng thời có chính sách phù hợp với đặc thù của từng địa phương như chương trình 135, chương trình 159 kiên cố hoá trường lớp học đã kết thúc và Chính phủ đang đi vào chỉ đạo, tổng kết. Đối với Lai Châu, như tôi đã trình bày ở trên, do đường xá đi lại rất khó khăn, cước vận chuyển quá cao nên hiện tại còn 1.515 phòng học chưa được kiên cố hoá. Đoàn đại biểu Quốc hội Lai Châu đề nghị Chính phủ cho tiếp tục thực hiện chương trình 159 giai đoạn 2 như chương trình 135 và nâng mức đầu tư một phòng học từ 110 triệu như hiện nay lên 165 triệu bình quân một phòng học mới có thể tiến hành xây dựng ở những vùng đặc biệt khó khăn.

Về chính sách đối với cán bộ xã, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Như chúng ta đã biết, các xã vùng sâu, vùng xa có vị trí rất quan trọng và tất cả mọi vấn đề xảy ra ở cơ sở như vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề bảo vệ quốc phòng, an ninh và trật tự đều diễn ra tại cơ sở. Việc củng cố cơ sở, có chính sách thoả đáng đối với các xã và nhất là cán bộ xã góp phần rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội cơ sở. Hiện tại mức lương của cán bộ xã, nhất là cấp phó và các đoàn thể rất thấp. Trưởng bản phụ cấp thấp hơn công an bản đã nảy sinh vấn đề không động viên được cán bộ cấp xã tận tâm, tận tuỵ với công việc. Vì vậy, cử tri Lai Châu đề nghị Nhà nước cần nghiên cứu một cách toàn diện chính sách  đối với cán bộ xã, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và có chính sách cho cán bộ xã sao cho phù hợp, nhất là những xã biên giới có nhiều khó khăn. Đồng thời Nhà nước cũng nên có chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật xuống công tác ở các xã và các huyện của miền núi hiện tại đang còn thiếu rất lớn. Không nên đặt vấn đề các địa phương phải có chính sách thu hút vì các địa phương như Lai Châu rất nghèo, không có kinh phí để đặt ra chính sách. Các chính sách đó Chính phủ sớm nghiên cứu để ban hành, để động viên cán bộ công nhân viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn và đến công tác ở miền núi. 

Về vấn đề tái định cư thuỷ điện Sơn La, Lai Châu là một tỉnh phải tổ chức di dân của thủy điện Sơn La, thuỷ điện Bản Chắt, thuỷ điện Hội Quảng với số hộ là 6.796 hộ, bằng 37.584 khẩu chưa tính sắp tới xây dựng thuỷ điện Lai Châu số hộ phải di dân trên 9.000 hộ. Đây là cuộc di dân lớn, trách nhiệm di dân trước hết thuộc trách nhiệm của Đảng bộ và chính quyền Lai Châu phải có sự cố gắng rất lớn. Tuy nhiên sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương hết sức quan trọng, để tổ chức di dân tái định cư sắp tới nhanh và tốt hơn. Chúng tôi đề nghị một số vấn đề như sau:

Sớm phê duyệt quy hoạch tổng thể thủy điện Bản Chắt Hội Quảng nhằm thực hiện tốt các bước tiếp theo của thủy điện Bản Chắt, Hội Quảng.

Thứ hai, thủy điện Sơn La đề nghị xuất đầu tư tăng từ 500 triệu/hộ lên 700 triệu/hộ đối với các điểm tái định cư trên địa bàn hiểm trở, vật tư tăng cao và chi phí hoạt động của Hội đồng bồi thường di dân tái định cư theo Quyết định 197 từ 2% lên 4%, vì thực tế anh em làm việc này rất khó khăn, rất vất vả và phải đi lại thường xuyên, tốn kém nhiều. Không tính vốn xây dựng các tuyến đường lên vùng đi qua các điểm tái định cư và định suất 500 triệu đồng/hộ như hiện nay, vì vốn cho các tuyến đường rất lớn, nếu tính vào 500 triệu đồng/hộ thì số tiền còn lại dành cho cơ sở hạ tầng khác và chính sách cho các hộ rất thấp, không đủ để các gia đình có thể khắc phục và nhanh chóng ổn định đời sống. Sớm chỉnh sửa, bổ sung Quyết định 197 của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Lai Châu liên quan đến hộ phi nông nghiệp, chính sách khai hoang trước ngày 15/10/1993, vấn đề xây dựng nhà theo nhân khẩu v.v...

Trên đây là một số vấn đề đoàn đại biểu Quốc hội Lai Châu đề nghị mong Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết để Lai Châu sớm vượt qua những khó khăn. 

Xin cám ơn Quốc hội.
Hoàng Thiện Cát - Tỉnh Hưng Yên
Kính thưa Quốc hội.

Sau khi nghiên cứu các báo cáo trình tại kỳ họp, tôi thấy Báo cáo của Chính phủ chuẩn bị khá tốt. Tuy vậy, một số vấn đề còn dàn trải, trong khi đó có những vấn đề cần phải làm rõ hơn, nhưng nguyên nhân của những yếu kém, tồn tại năm 2006 hay những biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ năm 2007 chưa được bàn sâu. 

Về nội dung báo cáo, tôi cơ bản nhất trí đánh giá của Chính phủ, mặc dù năm 2006 đất nước có nhiều khó khăn, xong nền kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng khá, GDP xấp xỉ 8%, dự báo đến hết năm khả năng tăng 8,2-8,5%, một số mục tiêu, hầu hết các chỉ tiêu chúng ta đều đạt.

Về những đánh giá này, tôi biết có một số đại biểu còn băn khoăn, thậm chí nghi ngờ, xong tôi cho mức tăng trưởng đó đúng đối với sự thật tình hình đất nước và sát với đời sống của nhân dân hiện nay.

Năm 2006 cũng là năm công tác đối ngoại có nhiều kết quả, quan hệ quốc tế không ngừng được mở rộng, đặc biệt đối ngoại hội nhập có nhiều cố gắng đạt kết quả cao đã hoàn thành việc đàm phán để gia nhập tổ chức Thương mại thế giới và tích cực chuẩn bị cho Hội nghị APEC 14. Đặc biệt, đây cũng là một năm sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành trực tiếp cũng như ra các văn bản của Chính phủ có bài bản, tập trung kiên quyết, kịp thời và cụ thể hơn. Sự phân công, phân nhiệm rõ ràng hơn, nhất là những thời điểm, thời khắc quyết liệt như lúc bão lũ, dịch bệnh, những lĩnh vực nóng bỏng như chống tham nhũng, tiêu cực nên hiệu lực quyết định cao và kết quả thì rõ hơn.

Tuy vậy, những năm 2006 tôi thấy còn một số yếu kém cần phải khắc phục đó là kinh tế phát triển không đồng đều giữa các vùng, nhưng không được đánh giá, phân tích để có chính sách ưu tiên tập trung, thích hợp làm cho các vùng này phát triển, nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Trung Bộ, sự chuẩn bị các điều kiện để gia nhập tổ chức Thương mại thế giới còn thiếu cụ thể, nhất là bên cạnh những thuận lợi khi hội nhập chúng ta sẽ chịu hai yếu tố tác động lớn của nền kinh tế, đó là sự tăng trưởng và thu ngân sách nhưng chưa được dự báo tính toán, phân tích kỹ. Nhưng khi hội nhập với cam kết giảm dần và tiến tới xoá bỏ các hàng rào thuế quan sẽ ảnh hưởng đến thu ngân sách, vậy lấy gì để bù đắp vào đây? Báo cáo chưa đề cập đầy đủ ngoài ý định mà tôi thấy chuẩn bị tăng thuế thu nhập đối với người lao động là thu nhập của cá nhân. Hay khi hội nhập sản xuất công nghiệp còn nhiều yếu kém, bất cập, sức cạnh tranh yếu thì phải khắc phục thế nào? Biện pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp sau khi hội nhập ra sao khi lĩnh vực này không còn sự hỗ trợ của Nhà nước trong một số khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhà nước sẽ hỗ trợ dân lĩnh vực này như thế nào? 

Trong khi thực hiện cơ chế kinh tế thị trường thì việc phân hoá giàu nghèo, phân hoá thu nhập giữa thành thị và nông thôn, giữa nông dân và các thành phần kinh tế khác càng ngày càng rõ, người nghèo nhất vẫn là nông dân. Ngay trong nông dân cũng có sự phân hoá rất rõ, khoảng 15% có đời sống khá, 35-40% mức sống trung bình, còn lại là khó khăn và nghèo, nhất là nông dân miền núi và vùng dân tộc  ít người.

Trong vấn đề xoá đói, giảm nghèo báo cáo đánh giá chưa sát, chưa hết, nên chính sách đầu tư để xoá đói, giảm nghèo ở các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn chưa tương xứng. Trong khi đó có nhiều vấn đề bức xúc ở nông thôn đặt ra tuy chưa giải quyết được hoặc giải quyết chưa dứt điểm như việc thu hồi đền bù đất sản xuất, đất nhà ở và đất sản xuất đang còn những tồn tại về chính sách giá đền bù, vấn đề việc làm cho người lao động sau khi dành đất cho phát triển công nghiệp.

Về chỗ ở tái định cư ở nông thôn, vấn đề chỗ ở và đời sống của người lao động làm việc ở khu công nghiệp, khu chế xuất. Dẫn đến khiếu kiện, thậm chí khiếu kiện đông người và có sự tác động của những kẻ xấu, làm cho tình hình càng phức tạp. Đây là những yếu tố dễ gây ra mất ổn định cần phải sớm thực hiện, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của chúng ta.

Lĩnh vực xã hội còn nhiều bức xúc, tệ nạn xã hội nói chung, tệ ma tuý nói riêng và tội phạm còn tăng. Việc tổ chức quản lý thực hiện và giải quyết việc làm sau cai nghiện, trừ Thành phố Hồ Chí Minh còn hầu hết các Trung tâm đều có vấn đề. Đầu tư rất tốn kém nhưng hiệu quả thì rất thấp, tái nghiện cao, có nơi tới 80 - 90%. Quan hệ giữa phát triển và bảo vệ môi trường khá gay gắt nhưng báo cáo đề cập còn ít.

Vấn đề chậm quyết toán các công trình có sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước khá phổ biến, nhưng biện pháp tháo gỡ thì lại không xác thực. Vấn đề cải cách hành chính từ nhiều năm nay báo cáo nào Chính phủ cũng nhận xét cải cách hành chính chậm đáp ứng yêu cầu, vì sao có tình trạng trên. Đây là một số vấn đề tồn tại đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu làm rõ và để khắc phục. 

Đối với nhiệm vụ năm 2007, năm đầu tiên có thể gia nhập WTO, đề nghị Chính phủ sớm tập trung chỉ đạo phân bổ nguồn lực, tổ chức thực hiện và giải quyết một số vấn đề vướng mắc để phát triển toàn diện khi chúng ta bước vào hội nhập kinh tế thế giới. Để khắc phục những yếu kém của lĩnh vực công nghiệp, Nhà nước phải chủ động có kế hoạch hỗ trợ lĩnh vực này để các doanh nghiệp của Nhà nước giữ vai trò chủ lực trong quá trình tham gia hội nhập, để doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục cải cách đổi mới theo hướng cổ phần hóa, đa sở hữu để đạt mục tiêu tăng vốn và đổi mới cơ chế quản lý. 

Đối với các doanh nghiệp tư nhân, phải được Nhà nước hỗ trợ bằng các hình thức gián tiếp như đào tạo, quảng cáo, xúc tiến đầu tư. 

Đối với các doanh nghiệp Nhà nước của chúng ta cũng phải vươn lên. 

Đối với doanh nghiệp nước ngoài, chúng ta phải lựa chọn thận trọng để làm sao có nhiều doanh nghiệp có công nghệ cao, công nghệ nguồn, hạn chế và không khuyến khích những nhà đầu tư vào những doanh nghiệp lắp ráp, sơ chế hiệu quả thấp. Mặt khác, để đáp ứng hội nhập, bản thân các doanh nghiệp cũng phải tự vươn lên và tận dụng nhiều ưu thế, cơ hội khi hội nhập để đẩy mạnh sản xuất, tăng cường xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các nước. Khi hội nhập, thị trường mở là yếu tố rất thuận lợi cho chúng ta xuất khẩu.

Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng vậy, trước đây đã khó khăn thì hội nhập chúng ta sẽ khó khăn hơn nhiều, sẽ không còn những hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước ở một số khâu sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Trong khi đó hàng hóa sản xuất chất lượng cao, giá thành hạ ồ ạt ở các nước đưa vào thì ta cạnh tranh như thế nào? Nhà nước cần có kế hoạch hỗ trợ cho lĩnh vực này và trực tiếp tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, phổ biến kiến thực khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tạo giống mới, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đồng thời phải giải quyết tốt những vấn đề vướng mắc hiện nay ở nông thôn và nông dân, nhất là những nổi cộm về đất đai. Cụ thể phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp về kinh tế, xã hội trong việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng tạo cơ hội có việc làm chắc chắn cho những người lao động sau khi lấy đấy cho công nghiệp. Đồng thời phải xem xét toàn diện chính sách giải quyết thỏa đáng và hợp lý hơn giữa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và của người lao động.

Nhân dịp này, tôi đề nghị Chính phủ duy trì việc báo cáo với Quốc hội về kế hoạch sử dụng đất cả nước theo quy định của Luật Đất đai. Đồng thời, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét điều chỉnh nội dung một số nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai. Cụ thể là giá đất liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng không chỉ đảm bảo lợi ích của người dân mà phải bảo đảm lợi ích của Nhà nước. Để khắc phục tình trạng chậm quyết toán các công trình có sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước, đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị quyết ngày 16 tháng 1 năm 2006, chỉ quy định đối với những công trình mức nào thì cần có sự kiểm toán. Hiện nay tất cả các công trình đều phải kiểm toán. Tôi cho cái đó hiện nay không thực tế, vì tổ chức kiểm toán của chúng ta ở các địa phương còn rất khó khăn. Đồng thời xem xét lại một cách toàn diện kinh tế các vùng, từ đó có chính sách thoả đáng cho các vùng, đặc biệt là vùng biên giới, đây là khu vực nhạy cảm, để đồng bào ở đây yên tâm sinh sống và bảo vệ biên cương cho tổ quốc, đừng để tình trạng xảy ra sự cố rồi mới huy động sức người, sức của vào sẽ tốn kém và bất lợi hơn nhiều.

Về thuỷ điện Tuyên Quang, tôi đồng ý theo đề nghị của Chính phủ là giao cho Chính phủ bổ sung hơn 1.000 tỷ đồng để giải quyết việc tăng di dân. Song một điều hết sức băn khoăn hiện nay là Chính phủ chưa chỉ ra được cái nơi mà di dân đến, nên việc cung cấp tiền này phải gắn với việc di dân, làm sao đảm bảo việc di dân đúng và đảm bảo đời sống của người lao động được bằng và tốt hơn hiện nay.

Tôi xin hết ý kiến, cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Bá Thanh - Thành phố Đà Nẵng
Kính thưa Quốc hội.

Về tình hình kinh tế xã hội của năm 2006, chúng tôi thấy mặt làm được có một số vấn đề sau đây.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, do giá cả biến động, thế giới cũng hết sức phức tạp về một số nguyên vật liệu, nhưng chúng ta cũng đã giữ được nhịp độ tăng trưởng hơn 8%/năm. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra cho kế hoạch năm 2006 đều đạt và vượt kế hoạch, Chính phủ cũng đã chỉ đạo nhanh nhạy, đối phó kịp thời cơn bão số 6 vừa qua. Báo cáo với Quốc hội cơn bão số 6 vừa qua lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đặc biệt tôi có xin phép đi công tác nước ngoài, 4 năm mới đi nước ngoài lần đầu tiên nhưng hồi ở nhà không có bão, đi khoảng 8 hôm bắt đầu bão diễn ra. Sau đó về cũng kịp thời và cùng với anh em ở nhà khắc phục bão số 6 cũng tương đối nhanh chóng. Nhân diễn đàn kỳ họp này của Quốc hội, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, tôi xin bày tỏ lòng biết sơn sâu sắc đến Trung ương Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các địa phương trong cả nước, các tổ chức và cá nhân cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời cho thành phố Đà Nẵng để đối phó và khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 6 gây ra.

Về mặt được nữa là chúng ta đã ngăn chặt được sự bùng phát ngăn chặn được dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm, long móng ở gia súc. Công tác xoá đói, giảm nghèo cũng có nhiều nỗ lực. Các vấn đề chống tham nhũng, chống lãng phí, chống tiêu cực trong giáo dục cũng có động thái ban đầu được sự ủng hộ mạnh mẽ của xã hội. Công tác quốc phòng an ninh cũng được củng cố tăng cường, đặc biệt là an ninh quốc gia, chúng ta cũng làm được nhiều việc mà rất đáng khích lệ.

Về công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cũng đạt nhiều kết quả, tạo ra thế và lực mới của đất nước.

Đó là những mặt mà làm được cho đến giờ này của năm 2006. Về những mặt chúng ta chưa làm được nhìn chung cũng là vấn đề quá cũ, nói đi nói lại cũng xoay quanh mấy vấn đề đó.

Vấn đề thứ nhất là kinh tế có phát triển, nhưng chưa vững chắc nhiều người cũng nhận thấy như vậy. Tổng thu ngân sách của chúng ta khoảng xấp xỉ, trên dưới 16 tỷ đô la. Tôi quy đô la cho gọn và dễ nhớ, trong đó thu nội địa của chúng ta khoảng 8 tỷ và thu từ dầu thô của chúng ta khoảng 4,2 tỷ, thu xuất nhập khẩu của chúng ta khoảng 2,6 tỷ và thu viện trợ khoảng 1,6 tỷ đô la. Trong khi tổng chi ngân sách của chúng ta khoảng 19 tỷ đô la, như vậy là bội chi dưới 5%, trong khi GDP khoảng 60 tỷ đô la. Trong khi đó chúng ta nợ trong dân hiện nay qua bán trái phiếu, các thứ khoảng 22 tỷ đô la, nợ nước ngoài xấp xỉ gần 20 tỷ đô la, thế thì một bức tranh kinh tế như thế mà nói rằng đến năm 2025 sẽ đứng thứ 16 trên nền kinh tế của thế giới, thì tôi cũng rất nghi nghờ, gắng sống thêm 19 năm nữa coi đứng thứ bao nhiêu? Trừ cách là nếu có cái gì trói hết các nước lại, hoặc bảo ông bỏ nhiệm sở đi du lịch thì hoạ may thì chúng ta mới đạt được mức độ, chứ không thể có tài nào, tốc độ nào để đạt tới mức đó. Chúng ta có quyền lạc quan, có quyền tin tưởng mà kinh tế rõ ràng những năm sau này thì từ khi đổi mới chúng ta thu được những thành quả rất quan trọng, cái đó ghi nhận, nhưng đừng lạc quan quá, nó cách bức với thực tế, rồi tưởng đâu chúng ta cũng đang giàu có lắm, rồi chi tiêu, rồi này khác hết sức lãng phí. Chúng ta còn đang rất nghèo, điểm xuất phát chúng ta thấp, tăng trưởng chúng ta 8%, chứ trên 10% cũng chỉ có ý nghĩa với chính chúng ta thôi, so với các nền kinh tế thế giới thì chưa là cái gì. 

Đấy là nói kinh tế thôi chứ nói thể thao thì ngay trong tại diễn đàn Quốc hội này thì đồng chí Bộ trưởng nói là tới năm 2010 thì thể thao Việt Nam đuổi kịp và vượt Thái Lan, nghe cho vui thế thôi, năm 2010 còn 4 năm nữa, tổ chức Segame họ là bơi, nhưng mình bơi hơi yếu, thì tổ chức lặn, lặn thì có nhiều huy chương vàng, mình vào thì mình cũng dẫn giải, kể vào lấy cái đó ra mình tính nhiều lúc nó không thực. Rồi còn hứa hẹn sắp tới tổ chức ở Lào - Việt Nam anh em với nhau, hè ra lại lặn nữa.

Vấn đề thứ hai, tai nạn giao thông cũng là vấn đề quá cũ, nhìn chung tai nạn giao thông vẫn không giảm, mỗi năm hơn 10.000 người chết, hơn 10.000 người bị thương, cứ mỗi ngày trôi qua chúng ta bóc 1 tờ lịch thì 40 người chết, 40 người bị thương, có ngày chết nhiều hơn trong chiến tranh chống Mỹ, nhưng chúng ta lúng túng trong an toàn giao thông, tháng an toàn giao thông, lâu lâu đôn đốc một chút thôi chứ không có biện pháp mạnh mẽ, tôi đề nghị sớm làm đường cao tốc đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh và vạch chiều ngang ra 300m, 200m dành cho đường bộ, 100m dành cho đường sắt, rào hết lại ai muốn đi thì đi ở bên dưới hoặc leo lên trên trời mà đi thôi, chứ không cho giao nhau, không có chạy qua, chạy lại gì. Vay để mà làm, nếu không thì đề nghị cho nước ngoài vào để có những ưu đãi cho người ta để người ta làm để thu phí thì nó sẽ giảm bớt tai nạn giao thông đi. Quốc lộ số 1 đã chiếm tới 70% tai nạn giao thông, rồi củng cố lại Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, chức năng, nhiệm vụ. Cả 1 Uỷ ban, 1 Hội đồng rất đông, nhưng cách làm như thế này thì rất khó. Văn bản ra từ năm 1997 nhưng đến giờ chưa có sửa đổi mà tình hình hết sức phức tạp, nó đã cách xa với tình hình trước đây.

Vấn đề thứ ba, tội phạm và ma tuý. Đề nghị cần trấn áp mạnh mẽ hơn nữa số tội phạm có tổ chức, đặc biệt là những băng nhóm cướp có hung khí, có vũ khí càng ngày càng gia tăng, gây mất an ninh xã hội. Về ma tuý, con số 155 nghìn người được quản lý như hiện nay, tên tuổi đó cũng chỉ là bề nổi thôi. Riêng Sơn La đã là 18 nghìn người, hồi đầu số liệu của Sơn La ở dưới báo cáo lên là số liệu ít hơn nhiều. Nhưng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi tận ngõ, gõ tận nhà điều tra cho tới nơi, tới chốn ra con số, 18.000 người. Nên con số thực chất tôi nói cũng theo cảm tính, nhưng cũng có cơ sở không dưới 1 triệu người, không dưới 1 triệu người hiện nay đang nghiện ma tuý, có những nơi quá tải rồi, có nơi không đủ sức để chi, giải quyết cho những vấn đề này.

Vấn đề thứ tư là vấn đề giáo dục đào tạo. Giáo dục đào tạo thì xã hội cũng đang rất hoanh nghênh và hưởng ứng những quyết tâm chống tiêu cực của tân Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Tôi đề nghị, theo chương trình kỳ họp Quốc hội sau này sẽ có những cuộc họp bàn chuyên đề riêng về vấn đề giáo dục, nhưng phải đợi tới lúc đó thì còn có một kỳ họp nữa chúng ta kết thúc khoá này rồi. Nên tôi đề nghị Quốc hội lần này cũng nên ra Nghị quyết, chí ít là việc biên soạn và in ấn sách giáo khoa, để xã hội nói nhiều quá, ông độc quyền như vậy, ông cứ để mãi như thế, đến diễn đàn Quốc hội, kỳ họp nào cũng nêu đi nêu lại, thì ra Nghị quyết về vấn đề đó, chống độc quyền trong việc in sách giáo khoa, tự nhiên nó sẽ ra một vấn đề khác, nó có lợi cho xã hội hơn.

Vấn đề thứ năm là vấn đề khiếu kiện đông người, vượt cấp. Cũng xung quanh vấn đề đền bù, giải toả thì cái này các kỳ họp trước cũng đã nói rồi, nhưng diễn biến mới càng ngày càng phức tạp, rất đông người, bây giờ không đến trụ sở tiếp công dân nữa, có khi đến cơ quan của Trung ương, có khi bao vây cả cơ quan, yêu sách này, yêu sách khác, cái đó chúng ta ghi nhận, có những cái chúng ta làm chưa đúng, nhưng cũng không thể có cách làm khác để tình hình như hiện nay là không được. 

Tôi đề nghị cần lãnh đạo của các địa phương cần trực tiếp tăng cường đối thoại với dân hơn để tìm ra những giải pháp để tránh tình trạng ùn tắc, gây tai nạn. Ở thành phố Đà Nẵng chúng tôi làm hơi cực một chút, tức là lãnh đạo trực tiếp xuống đối thoại với dân, cùng đi có Uỷ ban, có địa phương của người ta, có Ban dự án ngồi đó, tất cả trao đổi tranh luận để tìm ra giải pháp. Cho nên, không có những đoàn lớn kéo lên trên này bởi vì dưới đó, có khi làm cả thứ bảy, chủ nhật cũng phải làm.

Đề nghị chuyển trụ sở tiếp công dân theo suy  nghĩ cá nhân tôi, số 1 Mai Xuân Thưởng nên chuyển về quận Đống Đa, để chỗ đó ách tắc giao thông và gần khu Lăng Bác, bao nhiêu chuyện nữa, chúng ta cứ để mãi như thế không nên. 

Vấn đề cuối cùng đề nghị nên thống nhất giá đền bù, tức là tập trung vào để nghiên cứu chính sách về đất đai để xử lý, xử lý cái gốc của nó. Chứ nếu không cứ như thế này chúng ta giải quyết phần ngọn mà không biết bao giờ chúng ta giải quyết hết.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Hữu Nhơn - Tỉnh Đồng Tháp
Kính thưa Quốc hội.

Trước hết tôi tán thành với Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá chung thấy năm 2006 về khách quan có nhiều khó khăn thách thức. Những áp lực biến động về giá cả, thị trường, thiên tai, dịch bệnh. Nhưng dưới sự tập trung chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo kinh tế xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững an ninh, chính trị ổn định. Sự điều hành chủ động đối phó với các tình huống như thiên tai, dịch bệnh có hiệu quả. 

Nhất trí với đánh giá của Chính phủ về tăng trưởng kinh tế năm 2006 và xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2007, phấn đấu đạt từ 8,3% đến 8,5 %. Xây dựng chỉ tiêu này sẽ linh hoạt hơn và thuận lợi cho việc tính toán, điều hành của Chính phủ.

Đi vào vấn đề cụ thể tôi xin phát biểu 2 nội dung như sau:

Thứ nhất, về tiến độ đầu tư xây dựng, nhìn chung về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, những công trình trọng điểm của quốc gia, Nhà nước và xã hội đã tập trung nguồn lực cho lĩnh vực này nhằm thúc đẩy cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển. Nhưng thực trạng tình hình đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông, chất lượng công trình kém, tiến độ thi công so với yêu cầu lộ trình, thời gian quy định của Quốc hội, Chính phủ thực hiện quá chậm. Như đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc quốc lộ 1 Hồ Chí Minh về đồng bằng sông Cửu Long, quốc lộ 80 các cây cầu lớn qua sông Tiền, sông Hậu như cầu Rạch Miễu Bến Tre, cầu Cần Thơ, cầu Rầm Cống, cầu Cao Lãnh v.v... Các công trình trọng điểm thuộc hạ tầng huyết mạch thực hiện tiến độ chậm, không kịp thời đưa vào khai thác sử dụng, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế của cả nước, làm chậm phát triển đến từng vùng, từng địa phương.

Chứng minh như công trình nâng cấp quốc lộ 80 tiến về 50km từ Mỹ Thuận đến Rầm Cống, công trình này nguồn vốn phát hành từ trái phiếu của Chính phủ, công trình khởi công từ tháng 10 năm 2004 dự kiến hoàn thành giữa năm 2006 nhưng đến nay là tháng 10 năm 2006, tròn 2 năm nhưng tiến độ công trình mới thực hiện đạt 50% khối lượng và mới bắt đầu xây dựng một chiếc cầu trên tổng số 28 chiếc cầu trên toàn tuyến.

Thưa Quốc hội, ở đây tôi không có ý kiến phê phán ngành giao thông vận tải mà minh họa thêm thực trạng về sự điều hành, quản lý của Nhà nước ta đối với xây dựng cơ sở hạ tầng. Mặc khác, sự điều hành phối hợp chưa đồng bộ giữa các ngành có liên quan đến kết cấu xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng như giao thông, thủy lợi, điện lực, bưu điện trong thực hiện có tính cục bộ mạnh ai nấy làm, chồng lấn và phá dỡ các quy trình, chất lượng kỹ thuật giữa các công trình với nhau.

Tôi phát biểu những vấn đề trên để thấy rằng cơ sở hạ tầng giao thông của chúng ta thực hiện chưa đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng giao thông là huyết mạch nối liền và gắn kết giao thương giữa Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm khu công nghiệp lớn, Trung tâm kinh tế mới đối với các vùng và địa phương. Nếu cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh có đường cao tốc tốt thì vài ba trăm cây số từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang thì không mất bao nhiêu thời gian, đảm bảo cho sự giao lưu thuận lợi cho các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch, tiêu thụ sản phẩm và cung cấp nguyên liệu cho các khu chế xuất giữa các trung tâm vùng và địa phương. 

Do đó, để nhằm thực hiện tốt giải phápcủa Chính phủ, cần thực hiện khẩn trương, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa về đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình kinh tế, kỹ thuật quan trọng của quốc gia nói chung, trong đó có cơ sở hạ tầng giao thông. Tôi đề nghị Chính phủ mở rộng hơn nữa cơ chế cạnh tranh và từng bước xóa bỏ độc quyền. Vì nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đời sống của đất nước ngày càng cao, nên Nhà nước và Chính phủ cần đẩy mạnh việc xã hội hóa. Nhà nước giữ vai trò quản lý và kiểm soát. Mở rộng cơ chế cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân có năng lực ở trong nước và ngoài nước tham gia sẽ nâng cao được chất lượng, hạ giá thành, tạo ra sự bình đẳng, lành mạnh hóa xã hội, hạn chế được tiêu cực, lãng phí, giảm bớt gánh nặng của Nhà nước, những áp lực đối với bộ, ngành chủ quản, đồng thời phân cấp mạnh hơn nữa cho địa phương.

Thứ hai về nông nghiệp, nông thôn, tôi nhất trí cao với nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ về phát triển một chiến lược dài hạn các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung. Đây là một chủ trương lớn đúng đắn thể hiện chính sách quan tâm đến tính đặc thù của từng vùng, từng địa phương. Thực hiện chủ trương này bao gồm nhiều chính sách lớn như chính sách về công nghệ, kỹ thuật, tín dụng, thuế, thị trường tiêu thụ sản phẩm, chế biến sản phẩm nông nghiệp và xuất khẩu. Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp chưa ổn định, luôn luôn chịu sự tác động bất lợi của thị trường, giá cả nên người nông dân đã thay đổi liên tục quy trình sản xuất, nay trồng cây này, mai nuôi con khác, chưa có những chính sách bền vững ổn định đối với nông nghiệp và nông thôn. Do đó người nông dân thiếu chỗ dựa vững chắc, luôn luôn bị động và nơm nớp lo sợ khi sản phẩm của mình sản xuất ra giá cả thế nào, tiêu thụ ra sao, tự họ phải bơi lặn trong thương trường của nền kinh tế thị trường.

Thực tế Chính phủ đã có chủ trương liên kết 4 nhà nhưng thực hiện chưa được thường xuyên và còn nhiều hạn chế. Đặc biệt tôi cũng băn khoăn tới đây Nhà nước trang bị cho người nông dân để hòa cùng đất nước trong lộ trình tham gia tổ chức thương mại thế giới, đây là vấn đề mới, phức tạp và đầy thách thức. Tôi cũng tin tưởng lần này Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân, khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch về phát triển nông nghiệp và nông thôn, tăng đầu tư ngân sách và đa dạng hoá các nguồn vốn để đầu tư phát triển mạnh kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp và nông thôn nói chung. 

Trong đó, cần có chính sách cụ thể để phát huy lợi thế trồng lúa của các vùng đồng bằng, nhất là đồng bằng sông Cửu Long, đầu tư về vốn, giống mới, công nghệ kỹ thuật, tiêu thụ, xuất khẩu, chuyển đổi sử dụng các giống lúa mới có năng suất chất lượng cao, có khả năng kháng bệnh và áp dụng các biện pháp công nghệ, kỹ thuật để hạ giá thành. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trên, cần có sự nhất quán, Chính phủ sớm có chính sách và phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương, đồng thời đề nghị Chính phủ rà soát lại một số chính sách đối với nông nghiệp và nông thôn, trong đó đặc biệt là chính sách thu hồi đất, giá cả đề bù cho phù hợp, tiếp tục tổng kết và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 173 ngày 6/1/2001 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, thời gian qua đã phát huy hiệu quả, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư một bước, khai thác được tiềm năng lợi thế của vùng, đã khơi mào cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long trỗi dậy. Xin cảm ơn Quốc hội.

Thạch Tịnh - Tỉnh Sóc Trăng
Kính thưa Chủ tich đoàn,

Kính thưa Quốc hội,

Trước hết, tôi xin bày tỏ sự nhất trí hoàn toàn với các Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kinh tế và ngân sách. Song, tôi cũng xin phát biểu một số ý để lưu ý Chính phủ trong quá trình chỉ đạo điều hành trong thời gian tới. 

Ý tôi muốn phát biểu ở đây trùng với ý đồng chí Nhơn (Đồng Tháp) vừa phát biểu xung quanh vấn đề nông nghiệp. Tôi thấy phần thứ nhất là vấn đề cần lưu ý của Chính phủ trong thời gian tới để làm thế nào, vì chúng tôi đi tiếp xúc cử tri, đi đến đâu cử tri cũng phản ánh xung quanh vấn đề giá cả nông sản, phân bón, vật tư để sản xuất nông nghiệp. Cử tri đặt vấn đề là Chính phủ cũng nên nghiên cứu làm thế nào đó chúng ta trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Biết rằng chúng ta hiện nay đang thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, một phần nào đó do thị trường đó nó điều tiết giá cả. Nhưng về chế độ ta, chế độ thực hiện cơ chế công - nông liên minh, đề nghị làm thế nào đó để Chính phủ nghiên cứu xung quanh vấn đề này để hài hoà các lợi ích. Bà con cũng than phiền rằng, một công lúa ở Nam bộ mà sản xuất khoảng 25-30 dạ/1công thì không có lời. Ai có khiếu, có trình độ kỹ thuật mà sản xuất từ 35 hoặc 40 dạ/1 công thì mới có thể có lời. Như vậy bà con người ta cũng than phiền vấn đề này, đề nghị Chính phủ cũng có nghiên cứu để làm sao chúng ta điều chỉnh thế nào đó cho phù hợp để nông dân có sự tăng thu nhập, có thể cuộc sống nó đi lên.

Vấn đề thứ hai, xung quanh vấn đề kết hợp giữa các nhà hồi nãy đồng chí Đồng Tháp cũng đã phát biểu, giữa 4 nhà, tức là giữa Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học như thế nào xung quanh vấn đề này thì chúng ta đã nêu thành phù hiệu. Nhưng thực chất trong nông dân người ta thấy rằng nó có gì đó thiệt thòi cho nhà nông nhiều hơn. Bởi vì thực tế như bà con nuôi tôm, nếu tính giá con giống, giá thức ăn, bà con sản xuất trúng thì có thể hòa vốn và lời một chút ít, còn nếu kỹ thuật kém hoặc rủi ro thì bị thua lỗ, nợ nần chồng chất. Cho nên, chúng tôi đi tiếp xúc cử tri người nông dân đề nghị Nhà nước phải có cơ chế để cho người nông dân tuyên bố phá sản, nếu không phá sản thì nợ nần quá nhiều, 100, 200 triệu không có thể trả nổi, người nuôi tôm thì tiêu. Như vậy, chúng tôi cũng giải thích cơ chế đó không có, nhưng có thể khoanh nợ lại cho vay tiếp để sản xuất xoay sở thế nào chắc cái đó có lẽ được, cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu để làm thế nào đó giúp nông dân trong vấn đề kết hợp giữa 3 nhà. Làm sao giá thức ăn này tức nhà khoa học rồi, nghiên cứu chế biến thức ăn cho tôm, rồi giống tôm, giá giống tôm cũng nhà khoa học rồi, còn vấn đề lãi suất của nhà kinh doanh phải tính như thế nào đó để hài hòa cho nông dân có lãi, chứ bây giờ nhà kinh doanh lại lãi nhiều quá, nông dân không có lãi thì cũng thiệt cho nông dân. Ý kiến cử tri người ta đặt vấn đề như vậy.

Vấn đề thứ ba, bà con cũng đặt vấn đề công nghiệp chế biến, ở đồng bằng sông Cửu Long nhiều, phong phú trái cây, sản phẩm nông nghiệp nhưng mình dòm về cây công nghiệp để chế biến với các sản phẩm này thì chưa nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu. Ví dụ như nhà máy đường, chế biến trái cây. Bây giờ mình thấy có tiến bộ nhất là xung quanh vấn đề sơ chế tôm để xuất khẩu, cái đó thì có, nhưng cũng phải là cái loại hiện đại lắm, mới chỉ là sơ chế để xuất khẩu thôi. Bà con người ta cũng tha thiết làm thế nào đó để có những điều kiện như thế đó để bà con sản xuất có lãi, tăng thu nhập cho gia đình, có thể góp phần tăng thị trường, tăng sức mua của nông dân ở nông thôn. Ý thứ nhất, tôi xin tham gia về vấn đề nông nghiệp và nông dân.

Ý thứ hai, theo gợi ý của đồng chí Phó chủ tịch điều hành phiên họp, chúng ta kết hợp thảo luận kết quả thực hiện Chương trình 134. Ở đây chúng tôi thấy chủ trương Chương trình 134 rất đúng đắn và đã đi vào lòng dân. Quá trình tổ chức thực hiện trong 2 năm qua, qua đi khảo sát ở địa phương, chúng tôi thấy các đồng chí lãnh đạo ở địa phương và bà con dân tộc người ta hưởng ứng, đồng tình rất cao vấn đề này, các đồng chí ở địa phương làm cũng rất đúng đắn, tức là các đồng chí cũng có bình chọn, bình nghị từng hộ dân để lập dự án trình lên cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương để phê duyệt. 

Dự án của chúng ta rất đồ sộ, rất nhiều, tỉnh nào cũng trên 100 tỷ cả, nhưng nguồn rót vốn của chúng ta trong thời gian 2 năm thì chưa có tỉnh nào quá 1/3. Dự án thì đồ sộ, nhưng rót vốn thì rất nhỏ giọt, nên chỗ đó các địa phương không thể thực hiện được dự án này theo đúng dự kiến của Chính phủ là kết thúc trong năm 2006. 

Theo báo cáo của Hội đồng Dân tộc, trong báo chúng tôi có đề nghị là kéo dài đến 2008, thì thấy rằng cơ sở đó để chúng ta giải quyết, vốn rót chậm như vậy theo chúng tôi đi giám sát thì thấy là các địa phương thực hiện cũng tương đối suôn sẻ, nói chung công việc, theo các đồng chí địa phương báo thì mình thấy con số, ví dụ ba mục tiêu cuối tức là về đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt thì 3 mục tiêu sau này tương đối suôn sẻ, công việc cũng khoảng trên dưới 40% công việc. Cho rằng nếu chúng ta thêm 2 năm nữa có thể hoàn thành được tốt.

Còn mục tiêu thứ nhất là mục tiêu hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ mà đồng chí trưởng đoàn thư ký kỳ họp đã phát biểu, thì nói rõ mục tiêu số 1 của chúng ta chưa thực hiện được. Cái này thực tế rất khó khăn, chúng tôi nghĩ lúc đề ra mục tiêu này thì Chính phủ cũng có tính toán kỹ lắm, nhưng đến giờ này nó vẫn khó khăn. Cho nên từ chỗ đó trong Chương trình134 Chính phủ cũng ghi rõ coi như chúng ta cũng nên xem xét để có quỹ đất giải quyết cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chúng ta cũng nên xem xét khả năng, rà lại các nông, lâm trường như thế nào đó có phần dư thừa gì không để chúng ta cắt bớt để mà trang trải chChương trình 134: Sẽ có nghiên cứu theo quỹ đất mà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có một chính sách riêng đối với đồng bào Khơ me ở đây. Nhưng thực tế chúng ta thấy rất khó vấn đề quỹ đất, như ở đồng bằng sông Cửu Long thì hình như không còn. Việc cắt đất từ nông, lâm trường thì Hội đồng dân tộc chúng tôi cũng có trong chương trình giám sát của mình chúng tôi có làm việc với Bộ Nông nghiệp và Uỷ ban dân tộc, được các đồng chí ở hai cơ quan này phát biểu là bây giờ thì ở nông, lâm trường rất khó, tuy rằng có chủ trương nhưng xem xét đất nào để mà cắt ra  để trang trải, giao cho địa phương để chia cho dân nghèo thì rất khó. 

Chính sách đối với đồng bào dân tộc Khơ Me ở đồng bào sông Cửu Long, trong 2 năm vừa qua, chúng ta chưa đề ra được chủ trương. Ở đây tôi cũng thấy rằng giải pháp của chúng ta là làm thế nào đó giải quyết vấn đề đất sản xuất này thì bằng nhiều cách, trong thảo luận đóng góp cho Dự thảo Luật Dạy nghề chúng ta có một lối thoát là mở dạy nghề, để cho đồng bào dân tộc thiểu số có việc làm, để chúng ta đỡ phải hỗ trợ đất 0,5 ha cho đồng bào, mà chúng ta trang bị bằng nghề. Trong Báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất tiếc là chúng ta không có cho mở lớp, tức là không có nhất trí mở lớp dạy nghề nội trú cho đồng bào dân tộc.

Tôi kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi thảo luận vấn đề này, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nói hệ thống dạy nghề dân tộc nội trú thì nó quá lớn, thấy nó lãng phí thật. Nhưng nếu chúng ta nói mở lớp dạy nghề nội trú thì nó không phải là nặng nề lắm. Tôi đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét từ này như thế nào, trong dự thảo đã ghi có câu đó, nhưng trong giải trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có mục số 8, có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng cái đó là lãng phí. Thảo luận hôm trước tôi cũng bị lôi cuốn, tôi thấy rằng nếu làm chính sách dân tộc mà bị lãng phí thì thấy có cái gì đó chúng ta cũng không nên, nhưng thảo luận giải pháp để chúng ta thực hiện mục tiêu này thì nó rất khó. Cho nên, tôi đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chúng ta xem xét lại.

Ý thứ hai, đề nghị Chính phủ nên có biện pháp như thế nào đó để chúng ta khắc phục vấn đề này, nếu chúng ta không gấp rút để có biện pháp cụ thể thì 2 năm nữa, thời gian hết, có khi những hộ đồng bào dân tộc nghèo, khó khăn thì không được hưởng chính sách này. Xin hết ý kiến. 

Dương Kim Anh - Tỉnh Trà Vinh
Kính thưa Quốc hội,

Trước hết tôi nhất trí với những nội dung báo cáo đánh giá tình hình kinh tế, xã hội năm 2006 của Chính phủ. Trong báo cáo đã nêu 6 nội dung nổi bật chủ yếu và 4 nội dung tồn tại hạn chế. Đồng thời rút ra được những nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước năm 2006. Những con số cụ thể đã đạt và ước đạt mà Chính phủ báo cáo trong phần đánh giá chung, cũng như trong phần đánh giá về khả năng thực hiện kế hoạch năm 2006 theo từng ngành, từng lĩnh vực, đồng thời qua Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kinh tế ngân sách, chúng tôi rất mừng những mục tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tôi cho rằng những kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo và điều hành sát sao của Chính phủ thông qua những chính sách phù hợp và kịp thời và sự nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn của các ngành, các địa phương và nhân dân trong cả nước. Dư luận trong và ngoài nước đều khẳng định trong 9 tháng đầu năm 2006 kinh tế của Việt Nam phát triển với tốc độ khá cao, nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội được Đảng, Nhà nước đề ra trong năm 2006 nhiều khả năng không những đạt mà sẽ vượt kế hoạch. 

Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân lao động được cải thiện nâng lên, an ninh chính trị được giữ vững, nhiều vấn đề xã hội được quan tâm và tập trung giải quyết. Trung ương Đảng, Chính phủ trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã có nhiều biện pháp chấn hưng đất nước, đẩy lùi tiêu cực, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao, cho rằng các việc làm cụ thể đó đã và đang nâng cao niềm tin sự hy vọng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, các ngành, các cấp ở Trung ương và địa phương. 

Tuy nhiên, theo chúng tôi nếu trong Báo cáo mà Chính phủ nêu rõ được nguyên nhân cơ bản, chủ yếu của những tồn tại hạn chế và có những con số cụ thể hơn ở một số mục tiêu trong từng lĩnh vực đạt được, ước đạt được trong quá trình chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2006 thì thuyết phục hơn.

Ví dụ như ở lĩnh vực xã hội nếu như các hoạt động khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, chính sách đối với người có công nhất là chính sách về nhà ở, công tác xóa đói giảm nghèo, công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số v.v... cũng được đánh giá sâu cả phần được và chưa được, có con số chứng minh cụ thể trên lĩnh vực kinh tế, thì Báo cáo sẽ toàn diện hơn và có tính thuyết phục cao hơn. Tuy báo, đài trong những năm qua đã góp phần đáng kể trong việc chống tham nhũng, tạo được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực trong toàn xã hội tham gia chống tham nhũng, nhưng theo chúng tôi, nếu như báo, đài và các ngành chức năng có liên quan đến công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, tăng cường hơn, tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, cổ vũ các thành tích phát triển kinh tế, xã hội trong những năm qua, nêu gương người tốt, việc tốt một cách kịp thời, rộng khắp, nhiều hơn nữa những bài viết, thông tin tạo mảng gam màu sáng trong xã hội, sẽ góp phần tích cực củng cố được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiều hơn.

Kính thưa Quốc hội!

Chính phủ đã đánh giá rõ nét những thuận lợi, khó khăn, thách thức, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong quá trình chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2006, nên trong phần định hướng phát triển kinh tế xã hội trong năm 2007 Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đất nước. Nhưng với trách nhiệm của đoàn đại biểu Quốc hội địa phương, chúng tôi có một số ý kiến, vừa phản ánh ý kiến của cử tri tỉnh Trà Vinh, vừa có kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ xem xét, nghiên cứu và giải quyết một số vấn đề sau.

Thứ nhất, về ý kiến cử tri, nhiều ý kiến cử tri cho rằng thành tựu đạt được trong 20 năm đổi mới của đất nước đã nâng cao được đời sống, vật chất và tinh thần cho từng người dân, cho từng xóm ấp, con em được đến trường, được chăm sóc sức khoẻ. Gần đây gia đình nghèo được hỗ trợ nhà ở, được khám và chữa bệnh miễn phí. Hệ thống giao thông địa phương được nâng cấp mở rộng, các cầu khỉ được thay thế bằng cầu bê tông. Điện thắp sáng được kéo về tận vùng sâu, vùng xa. Đã tạo nên một không khí vui vẻ, phấn khởi ở các vùng nông thôn. Nhưng nguyện vọng của cử tri chúng tôi cũng giống như nguyện vọng chung của cử tri trong cả nước, đó là mong lãnh đạo Đảng, Nhà nước sớm đề ra những biện pháp có tính hữu hiệu cao để giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhiều năm qua, làm sói mòn niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đó là vấn đề chất lượng dạy và học tiêu cực trong thi cử, tiêu cực trong khám, chữa bệnh, tiêu cực trong đầu tư xây dựng, công tác cải cách hành chính chậm được thực hiện.

Tình trạng quan liêu hách dịch, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ trong lúc làm nhiệm vụ v.v... Cử tri cho rằng tất cả những vấn đề này cấp lãnh đạo nào cũng biết, cũng thấy và Đảng, Chính phủ cũng đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết để khắc phục. Nhưng việc tổ chức thực hiện ở các cấp từ địa phương đến Trung ương chưa nghiêm, chưa kiên quyết, chưa triệt để. Nên vấn đề tiêu cực ấy chưa được ngăn chặn mà trái lại có phần bức xúc và phức tạp hơn.

Một số chủ trương, chính sách của Chính phủ đề ra rất thiết thực với cuộc sống, rất hợp với lòng dân, cũng đã góp phần nâng cao đời sống của một bộ phận nhân dân ở những vùng khó khăn. Tuy vậy, cử tri cũng đề nghị các Bộ, Ngành ở Trung ương, khi cụ thể hoá các văn bản của Đảng, Chính phủ để thực hiện, cần tính đến yếu tố thiết thực và thuận lợi để nhân dân có cơ hội được hưởng những quyền lợi mà Đảng và Nhà nước đã dành cho họ. 

Ví dụ, việc khám và chữa bệnh cho người nghèo vẫn còn bất cập, kinh phí hỗ trợ cho bệnh nhân ít, thủ tục rườm rà, cộng với thái độ phục vụ của một số y bác sỹ không tận tình, chu đáo, tạo nên sự mặc cảm, có bệnh nhân bỏ về hoặc đi khám bác sỹ tư, họ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Việc khám và chữa bệnh theo bảo hiểm y tế cũng có ý kiến phản ánh rằng, nếu bệnh nhân quen biết với bác sỹ thì sẽ được cấp loại thuốc tốt hơn, nhiều hơn, còn không thì sẽ ngược lại. Và tình trạng một bộ phận cán bộ y bác sỹ lợi dụng quyền hạn của mình để giải quyết cấp, phát thuốc theo chế độ bảo hiểm y tế cho người nhà và cho đồng nghiệp cả khi không bị bệnh.

Việc quy định bán bảo hiểm y tế tự nguyên theo thời gian nhất định, cũng gây không ít khó khăn cho người dân. Vì vậy, đề nghị ngành bảo hiểm y tế cần phải tổ chức bán phiếu bảo hiểm y tế thường xuyên như các loại bảo hiểm khác và có sự ổn định mức tiền mua phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thực tế thu nhập của từng đối tượng. Ý kiến cử tri đề nghị các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hiện tượng như trên.

Về ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, chúng tôi thấy rằng Chương trình 134 của Chính phủ đã góp phần giải quyết khó khăn cho các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Nhưng do tỷ lệ hộ nghèo ở đồng bào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long còn cao, trong đó có tỉnh Trà Vinh, nên sự hỗ trợ của chương trình cũng chưa thể cải thiện nâng cao mức sống của nhân dân như mục tiêu của chương trình đề ra. Trong khi đó, thiên tai, bão lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra làm thiệt lớn về người và của, mất mùa những hộ nghèo lại càng nghèo thêm.

Chúng tôi đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ cho hộ nghèo và quan tâm hơn nữa những hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng như thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, nhất là về nhà ở, đất ở. Đồng thời để tạo điều kiện cho nhân dân ở vùng nông thôn miền núi, hải đảo có thể tự nâng cao đời sống của mình, đề nghị cân đối một phần ngân sách Nhà nước để hỗ trợ cho các tỉnh còn nhiều khó khăn, để tổ chức các lớp hướng nghiệp, dạy nghề, đào tạo nghề, phù hợp với khả năng, tiềm năng phát triển nghề của từng địa phương. Từ đó mới có thể chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho người dân trong độ tuổi lao động ở nông thôn, mới có thể đảm bảo đời sống cho họ được. 

Như tỉnh chúng tôi, theo con số thống kê sơ bộ của ngành chức năng, hiện có khoảng 2.700 phương tiện tham gia giao thông không đăng ký, trong đó có xe máy, xe ba gác, xe lôi, xe ô tô không có giấy tờ hợp lệ, hết niên hạn sử dụng v.v... tập trung hoạt động ở các xã, huyện vùng sâu. Các phương tiện này đều có giá trị thấp nhưng đối với người sử dụng thì rất quan trọng, vì đó chính là các phương tiện tạo ra nguồn thu nhập chính của gia đình. Đa số chủ phương tiện đều là hộ nghèo. Nhưng cũng chính các phương tiện này khi tham gia giao thông dễ gây ra tại nạn, vì không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chủ phương tiện lại không được học tập đầy đủ về luật giao thông đường bộ. Theo quy định tất cả các phương tiện này không được tham gia giao thông dẫn đến chủ phương tiện thất nghiệp, gia đình họ sẽ lâm vào cảnh đói và sẽ kéo theo hàng loạt những vấn đề phức tạp khác. Tất nhiên, lãnh đạo địa phương chúng tôi đã và đang tìm cách khắc phục, nhưng đây chỉ là 1 trong những vấn đề khó khăn mà địa phương tập trung giải quyết. Với khả năng 1 tỉnh còn nhiều khó khăn như Trà Vinh, thì kinh phí ngân sách của địa phương không đủ sức để hỗ trợ cho họ chuyển nghề, mua sắm phương tiện mới để ổn định cuộc sống vì lực bất tòng tâm. 

Trong phần mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội năm 2007 chúng tôi có một số chỉ tiêu phân bổ năm 2007 thấp hơn năm 2006 là chưa hợp lý. Vì theo chúng tôi biết khi xây dựng kế hoạch tài chính cho năm sau bao giờ cũng được cộng thêm phần trượt giá. Theo chúng tôi Chính phủ cần xem xét, nghiên cứu điều chỉnh, nếu không hơn thì cũng phải bằng chỉ tiêu năm 2006. Đồng thời ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu cho các địa phương, cho phát triển vùng, lãnh thổ và mức cơ cấu vốn đầu tư cho từng lĩnh vực. Đặc biệt, cần tăng mức  đầu tư vốn ngân sách cho công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư lĩnh vực cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình thuỷ lợi, chương trình kiên cố hoá trường lớp học giai đoạn 2 và xây dựng các trung tâm dạy nghề, các bệnh xá, bệnh viện. Như tinh thần thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006-2010 ngày 18, 19/7/2006 tại thành phố Hồ Chí Minh. Riêng tỉnh Trà Vinh, chúng tôi đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương cân đối và ưu tiên bố trí vốn năm 2007 và những năm tiếp theo cho tỉnh, để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh dự án thuỷ lợi Nam sông Văn Thất giai đoạn hai, phục vụ kết hợp sản xuất lúa và nuôi trồng thuỷ sản, gia cố, chống sạt lở đê biển, đê sông, dự án các khu công nghiệp Cổ Chiêng, Cầu Quang. 

Chúng tôi đề nghị Bộ Giáo thông vận tải tập trung vốn để sớm hoàn thành Quốc lộ 54 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nhất là đoạn từ thị xã Trà Vinh đến huyện Thạch Tú, mở rộng toàn tuyến Quốc lộ 53 từ thị xã Vĩnh Long đến kênh đào Quang Chánh Bố huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành chức năng của Trung ương tham mưu cho Chính phủ bổ sung quy hoạch thành lập khu kinh tế Thuận An và dự án kênh đào Quang Chánh Bố để mở luồng nước sâu cho tàu trên 20 nghìn tấn từ cửa biển Định An vào cảng Cần Thơ, để Trà Vinh có điều kiện, cơ hội khai thác và phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân trong tỉnh. Xin cảm ơn Quốc hội.

Lê Mạnh Hùng - Tỉnh Hà Tĩnh
Kính thưa Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đồng tình với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội. Nhận thấy Báo cáo của Chính phủ đề cập khá đầy đủ, toàn diện, tương đối sát với tình hình của đất nước và các địa phương, mặc dù còn có những khó khăn như thiên tai, bão lụt, gây thiệt hại nặng nề ở nhiều vùng trong cả nước, dịch cúm gia cầm và nhiều dịch bệnh ở người, gia súc, cây trồng, giá cả biến động, nhưng Chính phủ có quyết tâm cao chỉ đạo điều hành các Bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền các cấp tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế xã hội năm 2006. 

Theo Báo cáo của Chính phủ kết quả 9 tháng và ước tính cả năm 2006 các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường, chính trị, xã hội ổn định tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động, phát triển kinh tế, xã hội, chúng tôi rất vui mừng. Song bên cạnh những mặt công tác đã đạt được như trong báo cáo của Chính phủ đề cập, chúng tôi nhận thấy và băn khoăn những hạn chế về hiệu quả và chất lượng tăng trưởng kinh tế. Chất lượng đầu tư phát triển còn lãng phí, nợ tồn đọng trong xây dựng cơ bản chưa được xử lý dứt điểm. Những vấn đề xã hội vẫn chưa được cải thiện, tội phạm ma tuý, nạn tham nhũng, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính và cơ quan tư pháp tuy có được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của công dân. Một số loại tội phạm gia tăng so với năm 2005. Những hạn chế trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các cấp chính quyền khiến cho lòng dân chưa yên tâm, lo lắng, gây cản trở cho việc phát huy sức mạnh của nhân dân vào hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2007 Chính phủ trình Quốc hội nhóm các chỉ tiêu về kinh tế, nhóm các chỉ tiêu về xã hội, nhóm các chỉ tiêu môi trường. Qua nghiên cứu Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kinh tế ngân sách của Quốc hội và thảo luận tại tổ, chúng tôi được cung cấp thêm thông tin có cơ sở để ủng hộ các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội chủ yếu của năm 2007 do Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định. 

Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 Chính phủ đưa ra 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Sau nhiệm vụ và giải pháp thứ nhất, chúng tôi rất hoan nghênh Chính phủ đưa nhiệm vụ và giải pháp thứ hai là tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. Đây là sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đối với đời sống nhân dân, tạo công ăn việc làm cho người nông dân là lực lượng chiếm trên 70% của xã hội để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10. 

Chúng tôi đã tiếp xúc cử tri, qua thảo luận tại tổ nhiều đại biểu Quốc hội còn băn khoăn lo lắng đối với sản xuất nông nghiệp hiện nay, cũng như đời sống của bà con chưa được cải thiện lắm, đặc biệt là bà con ở vùng sâu, vùng thường bị hạn hán, bão lụt gây ra. Bà con nông dân được mùa nhưng kém phấn khởi, bởi vì trong sản xuất nông nghiệp giá cả đầu vào như giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, gia cầm, giá xăng dầu, giá giống cây con v.v... quá cao, chất lượng chưa được kiểm soát thường xuyên, xong đầu ra của sản phẩm nông nghiệp do bà con làm ra thì lại quá thấp còn bị tư thương ép giá, làm nông nghiệp không có lãi, nếu có lãi không đủ bù đắp cho việc vay vốn của ngân hàng. Mặt khác, kéo theo đó là giá tiêu dùng hàng ngày ngoài xã hội tăng lên dẫn đến đời sống của người nông dân vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, chưa nói đến đối tượng người nghèo ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện học tập, chữa bệnh và các phấn đấu khác của con cái họ và đối với bản thân người nông dân.

Từ thực tiễn về nông nghiệp, nông thôn, nông dân hiện nay, tôi kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục có những chính sách đầu tư mạnh mẽ hơn nữa nghiên cứu về nông nghiệp, nông thôn, nông dân một cách đầy đủ, toàn diện, sâu sắc và thực tế hơn, để bà con nông dân nhìn nhận đầy đủ về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì hiện nay, cán bộ các cấp kể cả cấp xã cũng thường nói với nông dân trồng cây gì, nuôi con gì, nhưng người dân hỏi lại thì chưa có giải trình thỏa đáng và thuyết phục, vì Nhà nước chưa đủ các chuyên gia giỏi nghiên cứu cho nông nghiệp, chưa có nhiều mô hình làm ăn, ứng dụng tiến bộ khoa học trong nông nghiệp cùng với nguồn vốn làm ăn chưa được nhiều, dẫn đến người nông dân hiện nay còn nhiều hạn chế, vẫn lúng túng trong sản xuất, kinh doanh. Tình trạng lao động trẻ có xu hướng đi vào xuất khẩu lao động, đi vào các khu công nghiệp, ra thành phố làm ăn v.v... lao động nòng cốt ở nông nghiệp cần được nghiên cứu và đáng lo ngại.

Về nhiệm vụ tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, thực hiện cương quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Có thể nói đây là nhiệm vụ, giải pháp chính nêu lên rất phù hợp với sự mong đợi của cử tri cả nước. Vấn đề quyết tâm của Chính phủ để chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền các cấp thật cụ thể, thật cương quyết và tăng cường đôn đốc, kiểm tra cấp dưới.

Điều mà cử tri băn khoăn, Quốc hội ban hành luật để Chính phủ và chính quyền các cấp quản lý xã hội, nhưng luật chậm vào cuộc sống của người dân, bởi vì việc ban hành văn bản pháp luật của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật thường chậm, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật của các bộ chủ quản và chính quyền các cấp triển khai chậm, người dân thiếu thông tin, thiếu hiểu biết đầy đủ về pháp luật. Tôi đề nghị Quốc hội, đặc biệt là Chính phủ dành một phần kinh phí, chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa đối với công tác này, để đáp ứng cho công tác quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Một điều đáng quan tâm của người dân và doanh nghiệp đó là cải cách hành chính, tuy Chính phủ đang chỉ đạo tích cực nhưng kết quả đạt vẫn thấp, thậm chí có những thủ tục lại gây phiền hà hơn. Bởi vì đội ngũ cán bộ công chức ở các Bộ, ngành ở Trung ương, ở Uỷ ban nhân dân các cấp một số bộ phận chưa thực sự phục vụ nhân dân, mà lợi dụng nhiệm vụ, công tác được phân công gây phiền hà cho doanh nghiệp, cho người dân khi đến quan hệ công việc chung và riêng. Họ vận dụng quan hệ cơ chế thị trường có phong bì là công việc trôi chảy, người dân họ nói rằng ở Bộ nào, Vụ nào cán bộ thường diễn ra vòi vĩnh thì người lãnh đạo đó sẽ biết. Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương chỉ đạo nghiêm ngặt, quy định cụ thể, có thái độ xử lý rõ ràng nghiêm minh kịp thời đối với những công chức có vi phạm. Ở cấp trên mà gương mẫu thì chắc chắn rằng ở cấp dưới họ không dám làm theo học kiểu hành dân như các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu. 

Vấn đề cuối cùng tôi xin kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành một số vấn đề cử tri quan tâm đó là:

Một, đối với những tỉnh thu ngân sách trên địa bàn thấp, phải cân đối từ ngân sách Trung ương trên 70% thì đề nghị hàng năm có bổ sung thêm, trợ cấp một tỷ lệ nhất định của năm sau so với năm trước trong thời kỳ ổn định ngân sách. Để thực hiện chính sách do Trung ương ban hành như mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, chế độ người cao tuổi v.v... không phải lo nộp phần đối ứng và cấp luôn phần đối ứng vào dự án luôn, đây cũng là giảm số nợ cơ bản cho địa phương nhất là cấp xã.

Đối với Chương trình 135, Chương trình 134 đề nghị cần tăng mức đầu tư, phân cấp xuống cho cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát để phát huy hiệu quả hơn nữa, chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng đề nghị nghiên cứu tăng giá đơn trồng rừng, tỷ lệ đầu tư công trình hạ tầng nông nghiệp, bảo vệ phòng cháy nếu theo như Quyết định 661 thì không đáp ứng được công tác này.

Ba đề nghị Chính phủ nghiên cứu và sơ kết thực hiện Nghị định 112 về chế độ cán bộ xã, việc áp dụng tiền lương, chế độ nghỉ hưu, thuyên chuyển công tác ở cơ sở gặp khó khăn lúng túng ảnh hưởng đến tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở.

Kính thưa Quốc hội, trên đây là ý kiến tham gia đóng góp vào Báo cáo của Chính phủ về nhiệm vụ năm 2007, xin cảm ơn.

Trương Quang Được - Phó chủ tịch Quốc hội
Xin cảm ơn đại biểu,

Thưa Quốc hội, đại biểu Bùi Thanh Phú sẽ chuẩn bị chiều phát biểu. Chúng tôi chỉ có một vài ý kiến trớc khi Quốc hội nghỉ trưa:

Một, đăng ký để phát biểu suốt 3 ngày, vì vậy đăng ký từ sáng hôm nay nếu đại biểu nào chưa phát biểu vẫn coi như đang đăng ký. Chúng ta không có đăng ký từng ngày, vì như vậy sẽ rất khó mà đăng ký cả 3 ngày, ngày nào cũng có cập nhật thêm.

Hai, đề nghị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần như sáng nay, hầu như không có đại biểu nào phát biểu quá giờ mà tập trung vào những vấn đề rất tốt. Lưu ý là chúng ta kết hợp cả Chương trình134, Nghị quyết 16 về vấn đề quản lý sau cai nghiện và vấn đề Chính phủ có xin ý kiến của Quốc hội về di dân của thủy điện Tuyên Quang, đề nghị đại biểu Quốc hội lưu ý cho. Cũng gửi cho đại biểu Quốc hội Dự thảo về Nghị quyết, nếu có ý kiến gì trong Nghị quyết cũng cho ý kiến luôn.

Mời Quốc hội nghỉ
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